Phụ lục số 01 

(kèm theo văn bản số             /TTr-BXD ngày       /      /2021 của Bộ Xây dựng)

BẢNG TỔNG HỢP, GIẢI TRÌNH Ý KIẾN GÓP CỦA CÁC BỘ, NGÀNH VÀ ĐỊA PHƯƠNG

	TT
	Nội dung Dự thảo
	Ý kiến góp ý của các Bộ, ngành và địa phương
	Nội dung giải trình,

tiếp thu của Bộ Xây dựng

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)

	1. 
	Tên của Chương trình:

“Chương trình xây dựng cụm, tuyến dân cư và nhà ở vùng ngập lũ đồng bằng sông Cửu Long”


	        Đề nghị sửa đổi tên Chương trình thành Chương trình xây dựng cụm tuyến dân cư và nhà ở vùng ngập lũ, sạt lở vùng đồng bằng sông Cửu Long để thống nhất với mục tiêu của Quyết định

(Ý kiến của tỉnh Cà Mau)
	       Giải trình và giữ nguyên dự thảo

       Tên của Chương trình này được sử dụng từ năm 2001 với mục tiêu ban đầu là đảm bảo an toàn cho hộ dân vùng ngập lũ. Đối tượng sạt lở được bổ sung từ năm 2008 theo Quyết định số 1151/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ. Việc sửa đổi tên có thể dẫn đến việc hiểu nhầm là chương trình mới hoặc chương trình khác. 
Vì vậy, việc sửa đổi tên là không cần thiết. Bộ Xây dựng đề nghị giữ nguyên dự thảo

	2. 
	Về căn cứ pháp lý ban hành Quyết định:

“Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Nhà ở ngày 25 tháng 11 năm 2014;

Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Xây dựng,”


	        Đề nghị bổ sung căn cứ pháp lý dự thảo Quyết định, cụ thể: Luật Ngân sách nhà nước, Luật Đầu tư công, Luật Xây dựng, Luật Đấu thầu và các quy định có liên quan vì việc xây dựng các công trình, dự án thuộc Chương trình phải tuân thủ quy định của pháp luật về ngân sách nhà nước, đầu tư công, xây dựng, đấu thầu...
(Ý kiến của Bộ Tư pháp, Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư) 
	Tiếp thu và chỉnh lý dự thảo

Căn cứ pháp lý ban hành Quyết định:

“Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ năm 2015, Luật Tổ chức Chính quyền địa phương năm 2015 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức Chính quyền địa phương năm 2019;
Căn cứ Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 16 tháng 8 năm 2014 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật số 03/2016/QH14, Luật số 35/2018/QH14, Luật số 40/2019/QH14 và Luật số 62/2020/QH14;

Căn cứ Luật đấu thầu ngày 26 tháng 11 năm 2013;

Căn cứ Luật đất đai ngày 26 tháng 11 năm 2013;

Căn cứ Luật Nhà ở ngày 25 tháng 11 năm 2014;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 13 tháng 6 năm 2019;

Căn cứ Luật Đấu giá tài sản ngày 17 tháng 11 năm 2016; 
Căn cứ Luật Thuế tài nguyên ngày 25 tháng 11 năm 2009;

Căn cứ Luật Phí và lệ phí ngày 25 tháng 11 năm 2015;

Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Xây dựng,”.

	3. 
	Điều 1. Phê duyệt các dự án đầu tư thuộc Chương trình xây dựng cụm, tuyến dân cư và nhà ở vùng ngập lũ đồng bằng sông Cửu Long từ năm 2001-2025 với các nội dung chủ yếu sau đây:

1. Mục tiêu

Đầu tư xây dựng cụm, tuyến dân cư, nhà ở và bờ bao khu dân cư có sẵn vùng ngập lũ đồng bằng sông Cửu Long đáp ứng nhu cầu di dời, ổn định đời sống cho các hộ dân đang sinh sống trong vùng ngập lũ và các khu vực sạt lở nguy hiểm.

2. Đối tượng

a) Các hộ dân cư trú hợp pháp tại vùng ngập lũ thường xuyên và vùng sạt lở nguy hiểm thuộc các tỉnh An Giang, Cà Mau, Đồng Tháp, Hậu Giang, Kiên Giang, Long An, Tiền Giang, Vĩnh Long và thành phố Cần Thơ.

b) Các hộ thuộc đối tượng Chương trình xây dựng cụm, tuyến dân cư và nhà ở vùng ngập lũ đồng bằng sông Cửu Long giai đoạn 1 và giai đoạn 2 chưa vay hoặc đã vay 60% vốn làm nhà ở.

3. Nguyên tắc thực hiện

a) Đầu tư xây dựng các cụm, tuyến dân cư bao gồm: tôn nền, xây dựng các công trình hạ tầng kỹ thuật thiết yếu (giao thông nội bộ, cấp điện, cấp nước sinh hoạt, thoát nước và các công trình đảm bảo vệ sinh môi trường trong cụm tuyến dân cư), xây dựng nhà ở đảm bảo chỗ ở ổn định, lâu dài cho các hộ dân thuộc đối tượng của chương trình.

b) Xây dựng bổ sung các cụm, tuyến dân cư phải đảm bảo vượt đỉnh lũ năm 2000; phù hợp với quy hoạch tổng thể phát triển đô thị nông thôn và quy hoạch thoát lũ của toàn vùng. Ủy ban nhân dân cấp tỉnh phải thực hiện quy hoạch, lựa chọn địa điểm xây dựng các cụm, tuyến dân cư phù hợp với tập quán sinh hoạt, việc đi lại và làm ăn, sinh sống của người dân; bố trí xây dựng các công trình vệ sinh môi trường và các điểm hoạt động sản xuất kinh doanh phù hợp trong cụm, tuyến nhằm tạo việc làm cho người dân sinh sống trong khu vực này; phù hợp các quy định về nguồn tài nguyên nước, quy hoạch các điểm thu gom và chôn lấp rác thải.

c) Có giải pháp xử lý sạt lở đối với các cụm, tuyến dân cư thuộc khu vực ngập sâu bị sạt lở do lũ lụt; đồng thời đầu tư xây dựng các bãi thu gom rác thải để đảm bảo điều kiện vệ sinh môi trường trong các cụm, tuyến dân cư.

d) Thực hiện đầu tư theo nguyên tắc huy động từ nhiều nguồn vốn, kết hợp giữa nhà nước và nhân dân cùng làm; lồng ghép các chương trình liên quan khác tại địa phương để tạo điều kiện cho các hộ gia đình đang sinh sống trong cụm, tuyến dân cư có việc làm ổn định, phù hợp, bảo đảm yên tâm sinh sống tại nơi ở mới;

e) Các địa phương phải rà soát cụ thể số lượng hộ gia đình thuộc đối tượng được áp dụng Chương trình giai đoạn 2 kéo dài để làm cơ sở đầu tư xây dựng bổ sung các cụm, tuyến dân cư, bờ bao khu dân cư có sẵn bảo đảm phù hợp với nhu cầu thực tế của các đối tượng này và khả năng đầu tư của ngân sách địa phương, tránh việc đầu tư lãng phí. Việc đầu tư xây dựng cụm, tuyến dân cư và nhà ở vùng ngập lũ phải gắn với việc bố trí lại dân cư tại các khu vực bị sạt lở hoặc có nguy cơ bị sạt lở ven sông, ven biển trên địa bàn.

g) Đối với các cụm, tuyến dân cư được xây dựng mới thì Ủy ban nhân dân cấp tỉnh phải thực hiện quy hoạch, lựa chọn địa điểm xây dựng các cụm, tuyến dân cư phù hợp với tập quán sinh hoạt, việc đi lại và làm ăn, sinh sống của người dân; bố trí xây dựng các công trình vệ sinh môi trường và các điểm hoạt động sản xuất kinh doanh phù hợp trong cụm, tuyến nhằm tạo việc làm cho người dân sinh sống trong khu vực này.
h) Không sử dụng cụm, tuyến dân cư làm nơi tái định cư cho các đối tượng bị giải toả thuộc các chương trình, dự án khác của địa phương.
	       Ý kiến thứ nhất 

       Đề nghị bỏ cụm từ “Phê duyệt các dự án đầu tư thuộc Chương trình xây dựng cụm, tuyến dân cư và nhà ở vùng ngập lũ đồng bằng sông Cửu Long từ năm 2001-2025 với các nội dung chủ yếu sau đây”; Tên gọi của Điều 1 sửa theo hướng: Các quy định chung, đối tượng, phạm vi điều chỉnh. Vì dự thảo Quyết định hiện không kèm theo Danh mục các dự án đầu tư.
(Ý kiến của Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, tỉnh Tiền Giang)

       Ý kiến thứ 2
       Tại khoản 1 và điểm a khoản 2 của Điều 1, đề nghị điều chỉnh "các khu vực sạt lở nguy hiểm" thành "các khu vực bị sạt lở hoặc có nguy cơ bị sạt lở ven sông, ven biển trên địa bàn" để phù hợp với điểm e khoản 3 Điều 1

(Ý kiến của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Tài nguyên và Môi trường, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam)

       Ý kiến thứ 3

       Tại điểm a khoản 2 Điều 1, đề nghị bổ sung luôn các tỉnh vùng đồng bằng sông Cửu Long

(Ý kiến của tỉnh Cà Mau, tỉnh Vĩnh Long)

       Ý kiến thứ tư
       Đề nghị bổ sung các đối tượng:

- Hộ gia đình người có công với cách mạng, hộ nghèo, hộ cận nghèo vào khoản 2 Điều 1 

- Các đối tượng khác như hộ gia đình có người di cư tự do từ Campuchia trở về Việt Nam vào khoản 2 Điều 1

(Ý kiến của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, tỉnh An Giang, tỉnh Kiên Giang)

Ý kiến thứ 5
       Tại điểm a khoản 3 Điều 1 đề nghị xem xét, định hướng việc xây dựng hệ thống thu gom, xử lý nước thải khu dân cư tập trung phù hợp với Luật Bảo vệ môi trường

Tại điểm b khoản 3 Điều 1, đề nghị nghiên cứu bổ sung 1 số nội dung về quy hoạch và bảo vệ tài nguyên nước, bảo vệ dòng chảy, sử dụng đất tiết kiệm hiệu quả.

Tại Điều 6 về giao trách nhiệm cho UBND cấp tỉnh đề nghị bổ sung thêm nội dung: UBND các tỉnh, thành phố phối hợp với Bộ Tài nguyên và Môi trường nghiên cứu, rà soát quỹ đất, cập nhật nhu cầu sử dụng đất của các cụm, tuyến dân cư trên địa bàn các tỉnh, thành phố vào quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, Kế hoạch sử dụng đất cấp tỉnh 5 năm (2021-2025), quy hoạch sử dụng đất cấp huyện thời kỳ 2021-2030, Kế hoạch sử dụng đất hàng năm cấp huyện trình cấp có thẩm quyền phê duyệt

(Ý kiến của Bộ Tài nguyên và Môi trường)

Ý kiến thứ 6

       Tại điểm a khoản 3 Điều 1, đề nghị bổ sung thêm "đê, kè ngăn lũ và triều cường"
(Ý kiến của Cà Mau)

       Ý kiến thứ 7
       Tại điểm c khoản 3 Điều 1, đề nghị điều chỉnh "đồng thời đầu tư xây dựng các bãi thu gom rác thải..." thành "các địa phương xem xét tình hình thực tế có thể bố trí đầu tư xây dựng các bãi thu gom rác thải...."

(Ý kiến tỉnh Long An)

       Ý kiến thứ 8

       Đề nghị bổ sung cơ chế huy động vốn từ doanh nghiệp tại điểm d khoản 3 Điều 1 và khoản 1 Điều 3
(Ý kiến của tỉnh Cà Mau)

      Ý kiến thứ 9
       Tại điểm b và g khoản 3 Điều 1 có nội dung trùng nhau "Ủy ban nhân dân cấp tỉnh phải thực hiện quy hoạch, lựa chọn địa điểm xây dựng các cụm, tuyến dân cư phù hợp với tập quán sinh hoạt, việc đi lại và làm ăn, sinh sống của người dân; bố trí xây dựng các công trình vệ sinh môi trường..."

(Ý kiến của tỉnh Cà Mau, tỉnh Kiên Giang, tỉnh Long An)

       Ý kiến thứ 10
       Bỏ điểm h khoản 3 Điều 1 vì đối tượng được quy định tại khoản 2 Điều 1
(Ý kiến của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn)

Ý kiến thứ 11

Nghiên cứu, bổ sung nếu thấy cần thiết các hạng mục thiết yếu như công trình văn hóa, trạm y tế, trường học tại cụm, tuyến dân cư nói chung (mục 3 của Điều 1)

(Ý kiến của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam)
	      Về ý kiến thứ nhất, Bộ Xây dựng tiếp thu và chỉnh lý dự thảo

       “Điều 1. Mục tiêu, đối tượng và các nguyên tắc thực hiện Chương trình xây dựng cụm, tuyến dân cư và nhà ở vùng ngập lũ đồng bằng sông Cửu Long”

Về ý kiến thứ 2, Bộ Xây dựng tiếp thu và chỉnh lý dự thảo:

Tại điểm a khoản 1 Điều 1 của Quyết định 714/QĐ-TTg đã có quy định các hộ thuộc khu vực bị sạt lở hoặc có nguy cơ bị sạt lở ven sông, ven biển là đối tượng của Chương trình. Vì vậy, Bộ Xây dựng chỉnh lý khoản 1 và điểm a khoản 2 Điều 1 như sau: 

"1. Mục tiêu

Đầu tư xây dựng cụm, tuyến dân cư, nhà ở và bờ bao khu dân cư có sẵn vùng ngập lũ đồng bằng sông Cửu Long đáp ứng nhu cầu di dời, ổn định đời sống cho các hộ dân đang sinh sống trong vùng ngập lũ, khu vực sạt lở và có nguy cơ sạt lở ven sông, ven biển.

2. Đối tượng và phạm vi thực hiện

a) Các hộ dân cư trú hợp pháp tại vùng ngập lũ thường xuyên và vùng sạt lở, có nguy cơ sạt lở ven sông, ven biển thuộc các tỉnh An Giang, Cà Mau, Đồng Tháp, Hậu Giang, Kiên Giang, Long An, Tiền Giang, Vĩnh Long và thành phố Cần Thơ".

       Về ý kiến thứ 3, Bộ Xây dựng giải trình và giữ nguyên dự thảo

       Chương trình này được thực hiện từ năm 2001 đến nay trên địa bàn các tỉnh An Giang, Đồng Tháp, Hậu Giang, Kiên Giang, Long An, Tiền Giang, Vĩnh Long và thành phố Cần Thơ. 

       Trong quá trình nghiên cứu và xây dựng dự thảo Quyết định giai đoạn 2 kéo dài, Bộ Xây dựng có văn số 133/QLN ngày 24/9/2018 về việc rà soát, báo cáo tình hình sạt lở tại ven sông, kênh rạch và ven biển gửi các địa phương thuộc vùng đồng bằng sông Cửu Long. Tuy nhiên, chỉ có 8 địa phương nêu trên và tỉnh Cà Mau báo cáo kiến nghỉ bổ sung vào Chương trình (văn bản số 6692/UBND-TH ngày 29/8/2018 của UBND tỉnh Cà Mau). Các tỉnh Bạc Liêu, Sóc Trăng, Trà Vinh, Bến Tre không có văn bản đề nghị bổ sung vào Chương trình.
       Về ý kiến thứ tư, Bộ Xây dựng giải trình và giữ nguyên dự thảo 

       Chương trình được thực hiện với mục tiêu nhằm bố trí, di dời ổn định chỗ ở để đảm bảo an toàn cho các hộ dân trong vùng ngập lũ; các khu vực ven sông, ven biển bị sạt lở hoặc có nguy cơ bị sạt lở. Trong đó, có đối tượng là hộ gia đình có người có công với cách mạng và hộ có người thuộc đối tượng bảo trợ xã hội.         
       Riêng đối tượng di dân tự do, Nhà nước ta đã có các chính sách hỗ trợ riêng của nhà nước cho các hộ này. Việc bổ sung các đối tượng này vào Chương trình sẽ dẫn đến việc chồng chéo, trùng lặp với các chính sách khác và gây áp lực nên ngân sách địa phương.
Ý kiến thứ 5, Bộ Xây dựng giải trình, chỉnh lý dự thảo
Điểm a khoản 3 điều 1 của dự thảo đã quy định việc cụm tuyến dân cư phải xây dựng hệ thống hạ tầng kỹ thuật thiết yếu, trong đó có các công trình thoát nước và các công trình đảm bảo vệ sinh môi trường. Theo quy định tại điểm b khoản 3 điều 1 của Dự thảo thì quy định này đã bao gồm việc quy hoạch và bảo vệ tài nguyên nước, bảo vệ dòng chảy, sử dụng đất tiết kiệm hiệu quả. Như vậy, điểm a và b khoản 1 của Dự thảo đã quy định việc xây dựng cụm tuyến dân cư phù hợp với Luật Bảo vệ môi trường; phù hợp với việc bảo vệ tài nguyên nước, bảo vệ dòng chảy, sử dụng đất tiết kiệm hiệu quả như đề nghị của Bộ Tài nguyên và Môi trường. 

Việc giao trách nhiệm cho địa phương rà soát quỹ đất, cập nhật nhu cầu sử dụng đất của các cụm, tuyến dân cư trên địa bàn các tỉnh, thành phố vào quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030 là không cần thiết, bởi các nội dung nêu trên đã được quy định cụ thể tại các văn bản pháp luật về đất đai. 

Để phù hợp với quy hoạch chung của toàn vùng, Bộ Xây dựng chỉnh lý điểm b khoản 3 Điều 1 của dự thảo như sau: 
       "b) Xây dựng bổ sung các cụm, tuyến dân cư phải đảm bảo phù hợp với quy hoạch vùng đồng bằng sông Cửu Long giai đoạn 2021-2030, quy hoạch tổng thể phát triển đô thị nông thôn, quy hoạch sử dụng đất của địa phương và quy hoạch thoát lũ của toàn vùng đồng bằng sông Cửu Long. Ủy ban nhân dân cấp tỉnh phải thực hiện quy hoạch, lựa chọn địa điểm xây dựng các cụm, tuyến dân cư phù hợp với tập quán sinh hoạt, việc đi lại và làm ăn, sinh sống của người dân; bố trí xây dựng các công trình vệ sinh môi trường và các điểm hoạt động sản xuất kinh doanh phù hợp trong cụm, tuyến nhằm tạo việc làm cho người dân sinh sống trong khu vực này; phù hợp các quy định về nguồn tài nguyên nước, quy hoạch các điểm thu gom và chôn lấp rác thải".
       Về ý kiến thứ 6, Bộ Xây dựng giải trình và giữ nguyên dự thảo 

       Nội dung này quy định nguyên tắc của việc đầu tư xây dựng cụm tuyến dân cư. Việc thực hiện đê, kè để ngăn lũ và triều cường được đã quy định tại khoản 8 Điều 2 của dự thảo. Vì vậy, để tránh trùng lặp, Bộ Xây dựng đề nghị không bổ sung thêm đê, kè ngăn lũ và triều cường vào điểm a khoản 3 Điều 1 của dự thảo.

       Về ý kiến thứ 7, Bộ Xây dựng giải trình và giữ nguyên dự thảo

       Theo văn bản số 3283/BTNMT-KHTC ngày 16/6/2021 của Bộ Tài nguyên và Môi trường phải có định hướng xây dựng hệ thống thu gom rác và xử lý nước thải để đảm bảo Luật bảo vệ môi trường.

       Việc tỉnh Long An đề nghị chuyển thành cơ chế không bắt buộc là chưa hợp lý theo Luật bảo vệ môi trường. Vì vậy, Bộ Xây dựng đề nghị giữ nguyên dự thảo.

       Về ý kiến thứ 8, Bộ Xây dựng giải trình và giữ nguyên dự thảo

       Tại điểm d khoản 3 Điều 1 đã ghi rõ thực hiện đầu tư Chương trình theo nguyên tắc huy động từ nhiều nguồn vốn. 

       Khoản 1 điều 3 quy định địa phương chủ động cân đối, bố trí nguồn vốn từ ngân sách địa phương và các nguồn vốn hợp pháp khác để đầu tư xây dựng bổ sung các cụm, tuyến dân cư, đắp bờ bao khu dân cư có sẵn. 

       Như vậy, việc địa phương huy động nguồn vốn từ doanh nghiệp theo quy định của pháp luật đã được quy định tại dự thảo.

       Về ý kiến thứ 9, Bộ Xây dựng tiếp thu và chỉnh lý dự thảo

       Sau khi đối chiếu, Bộ Xây dựng đã bỏ điểm g do nội dung của điểm g và điểm b khoản 3 Điều 1 của dự thảo bị trùng lặp.
Về ý kiến thứ 10, Bộ Xây dựng tiếp thu và chỉnh lý dự thảo

Sau khi đối chiếu, đối tượng của Chương trình đã được quy định tại khoản 2 Điều 1. Vì vậy, Bộ Xây dựng  bỏ điểm h khoản 3 Điều 1 của dự thảo.

Về ý kiến thứ 11, Bộ Xây dựng giải trình và giữ nguyên dự thảo 

Các cụm tuyến dân cư vượt lũ được các địa phương quy hoạch và xây dựng theo tuyến hoặc cụm dân cư với trung bình khoảng 300 hộ/cụm, đảm bảo các hộ dân đều tiếp cận được các hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội trong khu vực cụm, tuyến dân cư. 

Tại điểm b khoản 3 Điều này, đã quy định xây dựng bổ sung các cụm, tuyến dân cư phải đảm bảo phù hợp với quy hoạch tổng thể phát triển đô thị nông thôn và UBND cấp tỉnh phải thực hiện quy hoạch, lựa chọn địa điểm xây dựng các cụm, tuyến dân cư phù hợp với tập quán sinh hoạt, việc đi lại và làm ăn, sinh sống của người dân (trong đó phải đảm bảo việc người dân vào ở trong cụm, tuyến dân cư có thể tiếp cận với trạm y tế, trường học, nhà văn hóa... ) cả khu vực.

	4. 
	Điều 2. Quy cách kỹ thuật cụm tuyến dân cư - bờ bao

Các cơ sở hạ tầng kỹ thuật thiết yếu trong cụm, tuyến dân cư bao gồm: giao thông nội bộ, cấp điện, cấp nước sinh hoạt, thoát nước và các công trình đảm bảo vệ sinh môi trường trong cụm tuyến dân cư. Việc tôn nền các cụm, tuyến, bờ bao và các công trình hạ tầng kỹ thuật thiết yếu trong các cụm, tuyến dân cư phải đảm bảo các yêu cầu tối thiểu sau:

1. Công tác quy hoạch bố trí mặt bằng xây dựng các công trình hạ tầng kỹ thuật trên cụm, tuyến dân cư phải bảo đảm hợp lý về tỷ lệ diện tích xây dựng các cơ sở hạ tầng kỹ thuật, diện tích xây dựng hạ tầng xã hội và diện tích đất dành cho xây dựng nhà ở. Hạn mức diện tích tối thiểu của lô nền đất ở theo quy định tại địa phương nhưng không được thấp hơn 32m2 và không vượt quá 100m2. Diện tích nhà ở tối thiểu phải đạt 32m2, chất lượng nhà ở tối thiểu phải đạt tiêu chí nhà ở nông thôn theo Chương trình nông thôn mới do Bộ Xây dựng hướng dẫn. 

2. Cốt tôn nền các cụm, tuyến dân cư phải đảm bảo vượt đỉnh lũ năm 2000.

3. Đường giao thông nội bộ trong cụm, tuyến bảo đảm yêu cầu kết nối với đường liên xã, liên vùng có chiều rộng mặt đường không lớn hơn 7m; đường trục chính trong các cụm, tuyến có chiều rộng mặt đường không lớn hơn 5,5m; các đường nội bộ khác trong cụm, tuyến có chiều rộng mặt đường không lớn hơn 3,5m. Hai bên đường có vỉa hè để phục vụ cho đi bộ và bố trí các công trình kỹ thuật như điện, nước và trồng cây xanh. 

Nền đường đầm chặt, tạo độ dốc hợp lý để đảm bảo cho việc thoát nước. Mặt đường bằng đất pha cát đầm chặt hoặc lót tấm đan với chiều rộng 2m.

4. Hệ thống thoát nước thải từ các hộ gia đình có thể xây dựng bằng ống bê tông đúc sẵn hoặc xây gạch bảo đảm yêu cầu thoát nước thải của các hộ dân cư trên cụm, tuyến dân cư.

5. Hệ thống cấp nước sinh hoạt trong cụm, tuyến dân cư cần căn cứ vào tình hình thực tế để xác định nguồn nước, công nghệ xử lý và mạng lưới cung cấp nước. Đường ống cấp nước sử dụng các loại ống đảm bảo tiêu chuẩn vệ sinh, có giá thành phù hợp với khả năng thanh toán của địa phương.

6. Các cụm, tuyến dân cư cần bố trí nơi gom rác với các hình thức xử lý phù hợp đảm bảo vệ sinh môi trường. Các hộ gia đình phải có nhà vệ sinh tự hoại. 

7. Các địa phương cần có quy định về địa điểm xây cất mồ mả đảm bảo vệ sinh môi trường và không ảnh hưởng đến các cụm, tuyến dân cư. Tuyệt đối không được để xảy ra tình trạng xây cất mồ mả trong phạm vi cụm, tuyến dân cư.

8. Chiều rộng mặt bờ bao không lớn hơn 2,5 m; chiều cao bờ bao được xác định tại từng vị trí khác nhau căn cứ vào địa hình thực tế nơi đắp bờ bao nhưng tối đa không lớn hơn khoảng cách tính từ đáy bờ bao tại vị trí xác định đến cốt đỉnh lũ năm 2000 cộng thêm 0,5m; chiều rộng đáy bờ bao được xác định cụ thể trên cơ sở tính toán hệ số mái ta luy của bờ bao đảm bảo phù hợp với điều kiện địa chất thực tế tại nơi đắp bờ bao (theo quy định tiêu chuẩn kỹ thuật đắp đê của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn). Quy cách đắp bờ bao thể hiện trong bản vẽ thiết kế được cấp có thẩm quyền phê duyệt theo quy định. Đối với các địa phương có khả năng huy động, bố trí thêm được nguồn vốn có thể xây dựng bờ bao, các công trình hạ tầng kỹ thuật thiết yếu có quy mô, chất lượng cao hơn yêu cầu nhưng phải đảm bảo tiến độ để bố trí các hộ dân vào ở đúng thời hạn theo quy định của Thủ tướng Chính phủ trong Quyết định này.
	Ý kiến thứ nhất

Các yêu cầu kỹ thuật tại Điều 2 không quy định cụ thể khó thực hiện 

(Ý kiến tỉnh Cà Mau)
Ý kiến thứ 2
Tại khoản 2 Điều 2, việc xác định cốt nền cho khu vực giữa và hạ lưu vùng đồng bằng sông Cửu Long (gồm các tỉnh: Vĩnh Long, Hậu Giang, Cà Mau, Tiền Giang và thành phố Cần Thơ) cần xem xét tới ảnh hưởng của triều cường. Vì mực triều cường những năm gần đây đã thay đổi so với những năm trước.

(Ý kiến của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, tỉnh An Giang, tỉnh Đồng Tháp, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam)

Ý kiến thứ 3
Tại khoản 3 Điều 2 đề nghị thay thế quy định “Nền đường đầm chặt, tạo độ dốc hợp lý để đảm bảo cho việc thoát nước. Mặt đường bằng đất pha cát đầm chặt hoặc lót tấm đan với chiều rộng 2m” bằng “Tiêu chuẩn kỹ thuật của đường giao thông trong cụm, tuyến phải đảm bảo các chỉ tiêu kỹ thuật quy định tại Quyết định số 4927/QĐ-BGTVT ngày 25/12/2014 của Bộ Giao thông vận tải về việc ban hành “hướng dẫn lựa chọn quy mô kỹ thuật đường giao thông nông thôn phục vụ chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010-2020” nhằm tạo sự chủ động trong việc lựa chọn phương án kỹ thuật phù hợp từng địa phương.

       Bổ sung nội dung: vị trí xây dựng cụm, tuyến dân cư đã có phân khu quy hoạch chi tiết của đường giao thông đã được cấp thẩm quyền phê duyệt thì hồ sơ thiết kế hạ tầng kỹ thuật thiết yếu phải được thực hiện theo quy hoạch của địa phương. Đường giao thông nội bộ trong cụm, tuyến bảo đảm điều kiện tiếp cận đối với người khuyết tật và yêu cầu kết nối với đường liên xã, liên vùng...
(Ý kiến tỉnh Đồng Tháp, tỉnh Kiên Giang, tỉnh Long An, tỉnh Vĩnh Long)

Ý kiến thứ 4
Đề nghị xem xét nội dung tại khoản 7 Điều 2 dự thảo. Do hiện nay trong quy hoạch nông thôn mới đã có quy hoạch nghĩa trang nhân dân và trách nhiệm của địa phương là đầu tư và hướng dẫn người dân thực hiện việc chôn cất tại các địa điểm nghĩa trang trong quy hoạch nông thôn mới

(Ý kiến tỉnh Long An)

	Về ý kiến thứ nhất, Bộ Xây dựng giải trình và giữ nguyên dự thảo

      Nhằm đảm bảo yêu cầu chất lượng của các công trình tại cụm tuyến dân cư, cần phải có tiêu chuẩn kỹ thuật và để làm cơ sở thực hiện. Các tiêu chuẩn được nêu tại Điều 2 của dự thảo đã được Bộ Xây dựng quy định tại Thông tư 04/2004/TT-BXD và được triển khai thực hiện thông suốt trong thời gian thực hiện Chương trình.

Vì vậy, Bộ Xây dựng đưa các quy định này từ Thông tư 04/2004/TT-BXD vào dự thảo Quyết định để thuận lợi cho các đơn vị triển khai, đôn đốc, theo dõi thực hiện.
Về ý kiến thứ 2, Bộ Xây dựng tiếp thu và chỉnh lý dự thảo: 
"2. Cốt tôn nền các cụm, tuyến dân cư và bờ bao phải đảm bảo vượt đỉnh lũ do cơ quan chuyên môn của các địa phương xác định tối thiểu 0,2m. Đối với các địa phương khu vực hạ lưu sông Cửu Long (như tỉnh Vĩnh Long, Hậu Giang, Cà Mau, Tiền Giang và thành phố Cần Thơ) khi xác định cốt nền cho các cụm tuyến dân cư và bờ bao phải đảm bảo vượt đỉnh lũ nêu trên và cao hơn mức triều cường tại địa điểm xây dựng dự án".

Về ý kiến thứ 3, Bộ Xây dựng tiếp thu và chỉnh lý dự thảo 

       Sau khi đối chiếu và so sánh tiêu chuẩn giữa Thông tư số 04/2004/TT-BXD của Bộ Xây dựng và Quyết định số 4927/QĐ-BGTVT ngày 25/12/2014 của Bộ Giao thông vận tải, Bộ Xây dựng chỉnh lý dự thảo khoản 3 Điều 2 như sau:
        “3. Tiêu chuẩn kỹ thuật đường giao thông nội bộ trong cụm, tuyến dân cư bảo đảm yêu cầu kết nối với đường liên xã, liên vùng có chiều rộng mặt đường theo tuyến đường cấp A, đường trục chính cấp B, các đường nội bộ khác cấp C; kỹ thuật mặt đường, kỹ thuật nền đường được thực hiện theo quy định của đường giao thông phục vụ Chương trình Nông thôn mới".

Về ý kiến thứ 4, Bộ Xây dựng tiếp thu và chỉnh lý dự thảo:

       Địa điểm xây dựng cụm, tuyến dân cư có thể ở khu vực đô thị hoặc nông thôn, có thể không thuộc địa bàn nông thôn mới. Do đó, Bộ Xây dựng chỉnh lý như sau:

“7. Các địa phương phải có quy hoạch nghĩa trang theo quy định của pháp luật để phục vụ các hộ gia đình sinh sống trong cụm, tuyến dân cư”.



	5. 
	Điều 3. Về nguồn vốn, suất đầu tư, mức vốn vay làm nhà ở và cấp bù lãi suất 

1. Ngân sách địa phương chủ động cân đối, bố trí nguồn vốn từ ngân sách địa phương và các nguồn vốn hợp pháp khác để đầu tư xây dựng bổ sung các cụm, tuyến dân cư, đắp bờ bao khu dân cư có sẵn; cấp 50% nguồn vốn cho Ngân hàng Chính sách xã hội để cho các hộ dân vay làm nhà ở; cấp bù lãi suất cho Ngân hàng Chính sách xã hội đối với phần vốn mà Ngân hàng tự huy động.

2. Về suất đầu tư xây dựng và giá bán lô nền chính sách

a) Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định suất đầu tư tôn nền cụm, tuyến dân cư, đắp bờ bao khu dân cư có sẵn và các công trình hạ tầng kỹ thuật của cụm, tuyến thuộc Chương trình giai đoạn 2 kéo dài trên cơ sở quy định của pháp luật hiện hành và bảo đảm phù hợp với tình hình thực tế của địa phương.

b) Hộ gia đình vào ở trong cụm, tuyến dân cư được xây dựng trong giai đoạn 2 kéo dài phải thanh toán tiền mua lô nền tối đa bằng 50% giá trị suất đầu tư xây dựng 01 lô nền trong cụm, tuyến dân cư này. Giá trị suất đầu tư xây dựng lô nền này do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh phê duyệt, được xác định bao gồm kinh phí tôn nền và xây dựng hệ thống hạ tầng kỹ thuật thiết yếu của cụm, tuyến dân cư đó. Tổng chi phí đầu tư tôn nền cụm (hoặc tuyến) là toàn bộ chi phí hợp lý để thực hiện việc tôn nền cụm (hoặc tuyến) (gồm chi phí đền bù giải phóng mặt bằng, san lấp, chi phí tư vấn, chi phí quản lý dự án.) đã được thẩm định và phê duyệt theo quy định.

c) Đối với các lô nền còn trống trong cụm, tuyến dân cư được đầu tư xây dựng trong giai đoạn 1 và giai đoạn 2 mà nay hộ gia đình được bố trí vào ở thì phải nộp tiền mua lô nền theo mức giá tối đa quy định của từng giai đoạn (đối với dự án đầu tư giai đoạn 1 là 10 triệu đồng/lô nền; giai đoạn 2 là 28 triệu đồng/lô nền tại các khu vực ngập sâu (>3m) hoặc 26 triệu đồng/lô nền đối với khu vực khác).

d) Lãi suất trả chậm tiền mua lô nền của các đối tượng Chương trình là 0%/năm. Thời gian trả chậm tối đa 15 năm đối với các hộ nghèo và cận nghèo, 10 năm đối với các hộ khác, trong đó thời gian ân hạn 5 năm tính từ thời điểm các hộ nhận nền nhà. 

e) Đối với các công trình xây dựng bãi thu gom rác thải và kè chống sạt lở các cụm, tuyến dân cư được tính toán trên cơ sở khối lượng thực tế của từng dự án và theo đơn giá xây dựng của các địa phương. Nguồn vốn đầu tư được vay từ Ngân hàng với lãi suất hiện hành tại thời điểm ký hợp đồng tín dụng; lãi suất nợ quá hạn được tính theo quy định của pháp luật tại thời điểm phát sinh nợ quá hạn.

3. Về nguồn vốn làm nhà ở

a) Các hộ gia đình thuộc đối tượng chính sách theo Quyết định này nếu có nhu cầu thì được vay vốn xây dựng nhà ở với mức vay tối đa là 40 triệu đồng/hộ, lãi suất 3%/năm. Thời hạn vay tối đa 15 năm đối với các hộ nghèo và cận nghèo, 10 năm đối với các hộ khác, trong đó thời gian ân hạn 5 năm tính từ thời điểm các hộ nhận tiền vay. 

b) Đối với các hộ gia đình đã được hỗ trợ 60% mức vốn vay xây dựng nhà ở trong các giai đoạn trước nếu có nhu cầu vay vốn làm nhà ở thì được tiếp tục vay bổ sung với mức tối đa quy định tại khoản này.

c) Điều kiện vay vốn làm nhà ở: là hộ có tên trong danh sách đối tượng thuộc diện được hỗ trợ của Chương trình do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh xác nhận hoặc ủy quyền cho Ủy ban nhân dân cấp huyện xác nhận, có giấy đề nghị vay vốn theo mẫu do Ngân hàng Chính sách xã hội hướng dẫn thì được giải ngân lần đầu tối đa  bằng 60% mức vay theo quy định, phần vốn còn lại được giải ngân sau khi hộ dân xuất trình giấy xác nhận nhà ở đã hoàn thành xây dựng phần thô của Ủy ban nhân dân cấp xã.

4. Về cấp bù chênh lệch lãi suất vốn vay tôn nền cụm, tuyến dân cư và làm nhà ở và mức phí quản lý dư nợ

a) Về cấp bù chênh lệch lãi suất vốn vay tôn nền cụm, tuyến dân cư giai đoạn 1 và 2 (2001-2015), Ngân sách Trung ương cấp bù lãi suất và mức phí 0,5% trên số dư nợ cho khoản vay cho Ngân hàng Phát triển Việt Nam.

b) Về cấp bù chênh lệch lãi suất vốn vay làm nhà ở đối với giai đoạn 1 và 2 (2001-2015) do Ngân sách Trung ương cấp bù chênh lệch lãi suất và mức phí 1%/năm trên số dư nợ cho Ngân hàng Chính sách xã hội; đối với giai đoạn 2018-2025 do ngân sách địa phương đảm bảo 100% mức cấp bù chênh lệch lãi suất cho vay làm nhà ở mà Ngân hàng Chính sách xã hội tự huy động. 

c) Mức cấp bù chênh lệch lãi suất được xác định cụ thể như sau:

Mức cấp bù chênh lệch lãi suất

=

Dư nợ cho vay thực tế bình quân của chương trình

x

Lãi suất bình quân các nguồn vốn

-

Lãi suất cho vay thực hiện chương trình

Trong đó lãi suất bình quân các nguồn vốn được xác định theo hướng dẫn của Bộ trưởng Bộ Tài chính về quy chế quản lý tài chính đối với Ngân hành Chính sách xã hội, Ngân hàng Phát triển Việt Nam.

d) Ngân hàng Chính sách xã hội, Ngân hàng Phát triển Việt Nam có trách nhiệm tính toán và xác định mức chênh lệch lãi suất bình quân và dư nợ cho vay thực tế bình quân của từng địa phương. Kết thúc năm tài chính, Chi nhánh các Ngân hành Chính sách xã hội, Ngân hàng Phát triển Việt Nam tại các địa phương tính toán mức cấp bù chênh lệch lãi suất cho vay làm nhà ở.
e) Trên cơ sở tổng số cấp bù chênh lệch lãi suất do Ngân hành Chính sách xã hội, Ngân hàng Phát triển Việt Nam tổng hợp, Bộ Tài chính thực hiện kiểm tra, xác định số chính thức từ ngân sách trung ương đối với giai đoạn 2001-2015 và ngân sách địa phương đối với giai đoạn 2018-2025 để cấp bù lãi suất.
	Ý kiến thứ nhất

       Đề nghị bổ sung cơ chế huy động vốn từ doanh nghiệp tại khoản 1 Điều 3
(Ý kiến của tỉnh Cà Mau)

Ý kiến thứ 2
Điểm b, khoản 2 Điều 3, đề nghị bổ sung vào cuối câu cụm từ "của Luật Đầu tư hoặc Đầu tư công"
(Ý kiến tỉnh Kiên Giang)
Ý kiến thứ 3
Tại điểm e khoản 2 Điều 3, đề nghị hỗ trợ nguồn vốn đầu tư xây dựng bãi thu gom rác thải, kè chống sạt lở các cụm, tuyến dân cư 

(Ý kiến tỉnh An Giang)

Ý kiến thứ 4
Đề nghị làm rõ cơ sở đề xuất mức vốn vay 40 triệu đồng/hộ và tác động của việc điều chỉnh này đến khả năng bố trí vốn của ngân sách địa phương, khả năng huy động vốn của NHCSXH
(Ý kiến của Bộ Tài chính)

Ý kiến thứ 5
Tại điểm a khoản 3 Điều 3, đề nghị bổ sung lãi suất nợ quá hạn bằng 130% lãi suất khi vay

(Ý kiến của Ngân hàng Chính sách xã hội)

Ý kiến thứ 6
       Đề nghị bổ sung các đối tượng:

Hộ gia đình người có công với cách mạng, hộ nghèo, hộ cận nghèo vào điểm a khoản 3 Điều 3.

(Ý kiến của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội)

Ý kiến thứ 7
Làm rõ cơ sở pháp lý, cơ sở thực tiễn của quy định về cấp bù chênh lệch lãi suất vốn 

(Ý kiến của Bộ Tư pháp)


Ý kiến thứ 8
Đề nghị việc thực hiện cấp bù chênh lệch lãi suất được thực hiện theo quy định hiện hành. 
(Ý kiến của Bộ Tài chính, Ngân hàng Phát triển Việt Nam)

Ý kiến thứ 9
Tại điểm b khoản 4 Điều 3, đề nghị chỉnh lý câu từ để làm rõ việc quyết toán cấp bù lãi suất cho Ngân hàng Chính sách xã hội đối với nguồn vốn Ngân hàng tự huy động. 

(Ý kiến của Ngân hàng Chính sách xã hội)

Ý kiến thứ 10
Kiến nghị, nâng mức vay xây dựng nhà ở tại điểm a khoản 3 Điều 3 do trong tình hình kinh tế hiện nay, giá vật liệu, nhân công tăng cao nên mức 40 triệu đồng/hộ là không đủ để đảm bảo xây dựng nhà ở

(Ý kiến của Tp. Cần Thơ, tỉnh An Giang, tỉnh Cà Mau, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam)

Ý kiến thứ 11
Đề nghị xem xét lại quy định nộp tiền lô nền tại điểm b, c khoản 2 Điều 3. Điểm b quy định: các hộ phải thanh toán tiền mua lô nền, tối đa bằng 50% giá trị suất đầu tư. Điểm c quy định: phải nộp số tiền mua lô nền theo mức tối đa theo quy định (tức 100% không phải 50%)

(Ý kiến của tỉnh Tiền Giang)

Ý kiến thứ 12
Tại khoản 1 Điều 3, đề nghị bỏ nội dung “cấp bù lãi suất cho Ngân hàng Chính sách xã hội đối với phần vốn mà Ngân hàng tự huy động" để tránh trùng lặp với điểm b khoản 4 Điều 3 

(Ý kiến của Ngân hàng Chính sách xã hội)

Ý kiến thứ 13
Tại điểm e khoản 4 Điều 3, đề nghị bổ sung nội dung phí quản lý.

(Ý kiến của Ngân hàng Chính sách xã hội)

Ý kiến thứ 14
Đề nghị bổ sung nội dung quy định cụ thể về thời gian ân hạn 5 năm là thời gian chưa thu hồi nợ lãi hay nợ gốc, hoặc cả nợ lãi và nợ gốc
(Ý kiến của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam)

Ý kiến thứ 15
Đề nghị tách bạch riêng các nội dung liên quan đến chính sách vay vốn theo từng Ngân hàng thành 1 Điều riêng biệt và quy định cụ thể (mức vốn tối đa được vay, lãi suất, thời hạn cho vay, xử lý rủi ro, nguồn vốn vay, cơ chế cấp bù chênh lệch lãi suất và phí quản lý cho Ngân hàng). Đề nghị việc thực hiện cấp bù chênh lệch lãi suất được thực hiện theo quy định hiện hành. 
(Ý kiến của Bộ Tài chính, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Ngân hàng Phát triển Việt Nam)
	Về ý kiến thứ nhất, Bộ Xây dựng tiếp thu và chỉnh lý dự thảo 

Tại khoản 1 Điều 3 của dự thảo đã quy định địa phương chủ động cân đối, bố trí nguồn vốn từ ngân sách và các nguồn vốn hợp pháp khác. Tuy nhiên, chưa quy định cụ thể nguồn vốn hợp pháp khác. 

Bộ Xây dựng đề xuất nguồn vốn huy động hợp pháp khác để xây dựng các dự án là cụm, tuyến dân cư và bờ bao phải đảm bảo quy định tại Luật Đầu tư công và Luật Xây dựng.

 Về ý kiến thứ 2, Bộ Xây dựng giải trình  và giữ nguyên dự thảo 

Quy định về tổng chi phí đầu tư tôn nền cụm, tuyến dân cư tại dự thảo phù hợp với hướng dẫn tại Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 về quản lý chi phí đầu tư xây dựng.

Mặt khác, quy định này cũng được thực hiện từ năm 2001 đến nay theo điểm 1 khoản 2 mục 1 Phần B của Thông tư Liên tịch số 72/2002/TTLT-TC-XD-NHNN.
Vì vây, Bộ Xây dựng đề nghị giữ nguyên dự thảo.

Về ý kiến thứ 3, Bộ Xây dựng giải trình và giữ nguyên dự thảo:

Vì: theo Quyết định số 1151/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về Chương trình, nguồn vốn xây dựng bãi thu gom rác thải và kè chống sạt lở các cụm, tuyến dân cư đều hỗ trợ các địa phương vay vốn từ Ngân hàng Phát triển Việt Nam với lãi suất thực tế của thị trường để thực hiện. Mặt khác, ngân sách nhà nước còn khó khăn, Vì vậy, Bộ Xây dựng đề nghị giữ nguyên cơ chế hiện hành.
Về ý kiến thứ 4, Bộ Xây dựng giải trình và giữ nguyên dự thảo

Dự thảo này vẫn giữ nguyên mức vốn vay là 40 triệu đồng/hộ đã được Thủ tướng Chính phủ quy định tại điểm e khoản 1 Điều 1 của Quyết định số 319/QĐ-TTg ngày 01/3/2020. Mức vốn này đã được lấy ý kiến của các Bộ, ngành và địa phương có liên quan trước khi Quyết định số 319/QĐ-TTg được Thủ tướng Chính phủ ban hành; trong đó có Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Ngân hàng Chính sách xã hội đã thống nhất nội dung này (khả năng bố trí vốn của ngân sách địa phương, khả năng huy động vốn của NHCSXH).

Về ý kiến thứ 5, Bộ Xây dựng giải trình và giữ nguyên dự thảo

       Nội dung này đã được quy định tại điểm 2.1 khoản 2 Điều 7 của Thông tư số 185/2009/TT-BTC ngày 17/9/2009 của Bộ Tài chính đã quy định: "lãi suất nợ quá hạn bằng 150% lãi suất tín dụng đầu tư của Nhà nước tại thời điểm phát sinh nợ quá hạn". Tuy nhiên, tỷ lệ % lãi quá hạn Ngân hàng Chính sách xã hội đề xuất không đúng với mức quy định trên.
Về ý kiến thứ 6, Bộ Xây dựng giải trình và giữ nguyên dự thảo

Chương trình này được thực hiện từ năm 2001 đến nay, việc giãn nợ từ 10 năm nên 15 năm chỉ thực hiện cho các hộ gia đình là hộ nghèo (chiếm khoảng 10% số đối tượng). Để thống nhất việc thu hồi vốn của toàn bộ Chương trình, Bộ Xây dựng đề nghị giữ nguyên dự thảo.

Về ý kiến thứ 7, Bộ Xây dựng tiếp thu và chỉnh lý dự thảo
Do việc cấp bù chênh lệch lãi suất giai đoạn 2018-2025 chuyển về ngân sách địa phương thực hiện. Bộ Xây dựng đề xuất vận dụng việc tính toán cấp bù chênh lệch lãi suất theo Quyết định số 33/2019/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ. 

Tuy nhiên, Bộ Tài chính (văn bản số 7408/BTC-TCNH ngày 07/7/2021) và Ngân hàng Phát triển Việt Nam (văn bản số 1162/NHPT-TD1 ngày 24/6/2021) đề nghị giữ nguyên việc cấp bù chênh lệch lãi suất cho Ngân hàng Chính sách xã hội đối với nguồn vốn Ngân hàng tự huy động sẽ tiếp tục được thực hiện theo quy định hiện hành (giữ nguyên việc cấp bù lãi suất theo quy định tại Thông tư số 72/TTLT-TC-XD-NHNN).

Vì vậy, Bộ Xây dựng đã bỏ đề xuất cấp bù chênh lệch lãi suất khỏi dự thảo và đề xuất giữ nguyên cơ chế cấp bù lãi suất hiện nay, đồng thời giao thẩm quyền cho Bộ Tài chính hướng dẫn nội dung này (tại khoản 2 Điều 7 của dự thảo Quyết định).

Về ý kiến thứ 8, Bộ Xây dựng đã tiếp thu và chỉnh lý dự thảo 
(xem tại ý kiến thứ 7 của Mục này)
Về ý kiến thứ 9, Bộ Xây dựng đã tiếp thu và chỉnh lý dự thảo 

 (xem tại ý kiến thứ 7 cả Mục này)

Về ý kiến thứ 10, Bộ Xây dựng tiếp thu và chỉnh lý dự thảo
 Theo suất đầu tư nhà ở 1 tầng tường bao xây gạch mái tôn (đạt "3 cứng") được Bộ Xây dựng công bố tại Quyết định số 65/QĐ-TTg ngày 26/01/2021 là 1,82 triệu đồng/m2, số tiền cần để xây dựng ngôi nhà có diện tích tối thiểu 32m2 là khoảng 58 triệu đồng. 

Theo Nghị định số 20/2021/NĐ-CP thì hộ gia đình phải di dời nhà ở được hỗ trợ trực tiếp tiền làm nhà tối thiểu là 30 triệu đồng/hộ, Bộ Xây dựng đã cập nhật, bổ sung nội dung này vào dự thảo Quyết định. 

Như vậy, cùng với mức hỗ trợ cho vay 40 triệu đồng thì tổng số vốn hỗ trợ khoảng 70 triệu đồng đủ để xây nhà theo quy định của Chương trình.
Về ý kiến thứ 11, Bộ Xây dựng tiếp thu và chỉnh lý dự thảo

       Theo chính sách các giai đoạn 1 và 2 (2001-2015), 50% đất lô nền tương ứng được sử dụng làm hạ tầng, 50% diện tích được giao cho các hộ dân. Giai đoạn này, ngân sách trung ương hỗ trợ 50% nguồn vốn xây dựng cum tuyến, mức giá bán cho các đối tượng được quy định tại Quyết định của Thủ tướng Chính phủ tương ứng với 50% suất đầu tư lô nền.

       Giai đoạn 2018-2025, ngân sách địa phương phải tự cân đối vốn nhưng giá bán cho đối tượng chính sách giai đoạn 2018-2025 vẫn tiếp tục kế thừa 50% suất đầu tư. Tuy nhiên, giá trị cụ thể của lô nền trên từng cụm tuyến do UBND cấp tỉnh quy định để phù hợp vị trí và điều kiện kinh tế xã hội của cụm, tuyến. 
Tuy nhiên, quy định giá bán lô nền còn tồn đọng của các giai đoạn trước được quy định tại điểm c khoản 2 của Điều này bằng mức giá tối đa theo từng giai đoạn (giai đoạn 1 là 10 triệu đồng/lô nền; giai đoạn 2 là 28 triệu đồng/lô nền) là không phù hợp với điều kiện kinh tế xã hội hiện nay, không công bằng giữa các hộ dân trong giai đoạn 2018-2025 bị di dời, Bộ Xây dựng đề xuất mức giá áp dụng theo Bảng giá đất tại các địa phương tại thời điểm giao lô nền.

Về ý kiến thứ 12, Bộ Xây dựng tiếp thu và chỉnh lý dự thảo

 Về ý kiến thứ 13, Bộ Xây dựng tiếp thu và chỉnh lý dự thảo

Về ý kiến thứ 14, Bộ Xây dựng tiếp thu và chỉnh lý dự thảo

Về ý kiến thứ 15, Bộ Xây dựng tiếp thu và chỉnh lý dự thảo

Trên cơ sở các ý kiến đóng góp nêu trên, Bộ Xây dựng đã tách Điều 3 của dự thảo cũ thành 02 điều riêng biệt theo nguồn vốn đầu tư xây dựng dự án và nguồn vốn cho vay làm nhà ở. Nội dung cụ thể như sau:

"Điều 3. Về nguồn vốn, suất đầu tư, cấp bù chênh lệch lãi suất mức phí quản lý vốn vay tôn nền

1. Nguồn vốn đầu tư xây dựng bổ sung các cụm, tuyến dân cư, đắp bờ bao khu dân cư có sẵn giai đoạn 2018-2025 do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh chủ động cân đối, bố trí nguồn vốn từ ngân sách địa phương và các nguồn vốn hợp pháp khác theo quy định của Luật Đầu tư công và Luật Xây dựng.
2. Về suất đầu tư xây dựng và giá bán lô nền chính sách

a) Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định suất đầu tư tôn nền cụm, tuyến dân cư, đắp bờ bao khu dân cư có sẵn và các công trình hạ tầng kỹ thuật của cụm, tuyến thuộc giai đoạn 2018-2025 trên cơ sở quy định của pháp luật hiện hành và bảo đảm phù hợp với tình hình thực tế của địa phương.

b) Hộ gia đình vào ở trong cụm, tuyến dân cư được xây dựng trong giai đoạn 2 kéo dài phải thanh toán tiền mua lô nền tối đa bằng 50% giá trị suất đầu tư xây dựng 01 lô nền trong cụm, tuyến dân cư này. Giá trị suất đầu tư xây dựng lô nền này do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh phê duyệt, được xác định bao gồm kinh phí tôn nền và xây dựng hệ thống hạ tầng kỹ thuật thiết yếu của cụm, tuyến dân cư đó. Tổng chi phí đầu tư tôn nền cụm, tuyến là toàn bộ chi phí hợp lý để thực hiện việc xây dựng cụm, tuyến (gồm chi phí đền bù giải phóng mặt bằng, san lấp và xây dựng hạ tầng kỹ thuật thiết yếu, chi phí tư vấn, chi phí quản lý dự án) đã được thẩm định và phê duyệt theo quy định.

c) Đối với các lô nền còn trống trong cụm, tuyến dân cư được đầu tư xây dựng trong giai đoạn 1 và giai đoạn 2 mà nay hộ gia đình được bố trí vào ở thì phải nộp tiền mua lô nền theo mức giá đất ở được quy định tại quyết định về bảng giá đất đai của địa phương tại thời điểm giao lô nền cho các hộ dân.

d) Lãi suất trả chậm tiền mua lô nền của các đối tượng Chương trình là 0%/năm. Thời gian trả chậm tối đa 15 năm đối với các hộ nghèo và cận nghèo, 10 năm đối với các hộ khác, trong đó thời gian ân hạn chưa thu hồi nợ gốc và nợ lãi là 5 năm tính từ thời điểm các hộ nhận nền nhà.

e) Đối với các công trình xây dựng điểm thu gom rác thải và kè chống sạt lở các cụm, tuyến dân cư được tính toán trên cơ sở khối lượng thực tế của từng dự án và theo đơn giá xây dựng của các địa phương. Nguồn vốn đầu tư được vay từ Ngân hàng Phát triển Việt Nam với lãi suất hiện hành tại thời điểm ký hợp đồng tín dụng; lãi suất nợ quá hạn được tính theo quy định của pháp luật tại thời điểm phát sinh nợ quá hạn.

3. Về cấp bù chênh lệch lãi suất vốn vay tôn nền cụm, tuyến dân cư và bờ bao khu dân cư và mức phí quản lý 

a) Ngân sách trung ương cấp bù lãi suất và mức phí 0,5% trên số dư nợ   thực tế cho Ngân hàng Phát triển Việt Nam. 

b) Mức cấp bù chênh lệch lãi suất, phí quản lý được thực hiện theo quy định về chế độ quản lý tài chính và đánh giá hiệu quả hoạt động đối với Ngân hàng Phát triển Việt Nam theo quy định hiện hành.

Điều 4. Về nguồn vốn, mức vốn vay làm nhà ở và cấp bù lãi suất, mức phí quản lý vốn vay làm nhà ở
1. Nguồn vốn cho vay làm nhà ở do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh cấp 50% nguồn vốn cho Ngân hàng Chính sách xã hội; 50% số vồn còn lại do Ngân hàng Chính sách xã hội tự huy động.

2. Mức vay, điều kiện vay và việc giải ngân cho hộ dân vay làm nhà ở

a) Ngoài mức hỗ trợ làm nhà ở trực tiếp theo Điều 15 của Nghị đinh số 20/2021/NĐ-CP ngày 15 tháng 3 năm 2021 của Chính phủ về quy định chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội, các hộ gia đình thuộc đối tượng chính sách theo Quyết định này nếu có nhu cầu thì được vay vốn xây dựng nhà ở với mức vay tối đa là 40 triệu đồng/hộ, lãi suất 3%/năm. Thời hạn vay tối đa 15 năm đối với các hộ nghèo và cận nghèo, 10 năm đối với các hộ khác, trong đó thời gian ân hạn chưa thu hồi nợ gốc và nợ lãi là 5 năm tính từ thời điểm hộ gia đình nhận món vay đầu tiên. 

Đối với các hộ gia đình đã được hỗ trợ 60% mức vốn vay xây dựng nhà ở trong các giai đoạn trước nếu có nhu cầu vay vốn làm nhà ở thì được tiếp tục vay bổ sung với mức tối đa quy định tại khoản này.

b) Điều kiện và giải ngân cho hộ dân vay vốn làm nhà ở: là hộ có tên trong danh sách đối tượng thuộc diện được hỗ trợ của Chương trình do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh xác nhận hoặc ủy quyền cho Ủy ban nhân dân cấp huyện xác nhận, có giấy đề nghị vay vốn theo mẫu do Ngân hàng Chính sách xã hội hướng dẫn thì được giải ngân lần đầu tối đa  bằng 60% mức vay theo quy định, phần vốn còn lại được giải ngân sau khi hộ dân xuất trình giấy xác nhận nhà ở đã hoàn thành xây dựng phần thô của Ủy ban nhân dân cấp xã.

3. Về cấp bù chênh lệch lãi suất vốn vay làm nhà ở trong cụm tuyến dân cư và mức phí quản lý 

a) Ngân sách trung ương cấp phí quản lý 1%/năm trên số dư nợ cho vay thực tế bình quân cho Ngân hàng Chính sách xã hội. 

b) Việc cấp bù chênh lệch lãi suất đối với nguồn vốn được giải ngân trong giai đoạn 1 và 2 (2001-2015) do ngân sách trung ương cấp; đối với nguồn vốn giải ngân trong giai đoạn 2018-2025 do ngân sách địa phương cấp để đảm bảo 100% mức cấp bù chênh lệch lãi suất đối với nguồn vốn Ngân hàng Chính sách xã hội tự huy động. 

c) Mức cấp bù chênh lệch lãi suất được xác định theo quy định hiện hành”.

	6. 
	Điều 4. Một số cơ chế thực hiện đầu tư dự án giai đoạn 2018-2025
1. Các dự án đầu tư theo Quyết định này không phải lập dự án nhưng phải lập thiết kế kỹ thuật và dự toán trình cấp có thẩm quyền phê duyệt theo quy định.

2. Được áp dụng hình thức chỉ định thầu để thi công. Riêng đối với các dự án có điều kiện thuận lợi, có thể áp dụng hình thức đấu thầu hoặc chào giá cạnh tranh để thực hiện thì do Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định.

3. Về cơ chế lô nền sinh lợi

a) Đối với các dự án đầu tư thuộc giai đoạn 1: Cho phép các địa phương được chủ động điều tiết bán 30% nền trên các cụm, tuyến để đầu tư hạ tầng thiết yếu; đồng thời cho phép các tỉnh được áp dụng hình thức nhà thầu ứng trước vốn để thi công; 

b) Đối với các dự án đầu tư thuộc giai đoạn 2: Cho phép các địa phương được chủ động điều tiết bán 30% nền trên các cụm, tuyến để đầu tư hạ tầng thiết yếu. Việc đầu tư xây dựng phần diện tích sinh lợi để tạo vốn xây dựng các công trình hạ tầng kỹ thuật thiết yếu trong cum, tuyến dân cư (nếu có) do địa phương tự huy đọng các nguồn vốn hợp pháp khác để thực hiện.

c) Đối với giai đoạn 2018-2025, cho phép các địa phương bán đấu giá phần diện tích nền sinh lợi để có kinh phí phục vụ việc đầu tư xây dựng các công trình hạ tầng kỹ thuật thiết yếu trong các cụm, tuyến dân cư. Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định tỷ lệ số lô nền bán sinh lợi trên từng cụm, tuyến trên nguyên tắc không vượt quá 50% số lô nền của từng cụm, tuyến và không vượt quá 30% tổng số lô nền trên địa bàn toàn tỉnh.

4. Miễn thuế tài nguyên đối với đất do tổ chức, cá nhân khai thác để san lấp, tôn nền dự án xây dựng các cụm, tuyến dân cư vùng ngập lũ đồng bằng sông Cửu Long theo Chương trình này.

5. Miễn tiền sử dụng đất và lệ phí trước bạ phải nộp ngân sách nhà nước đối với phần diện tích đất được giao trong hạn mức giao đất ở để bố trí tái định cư hoặc giao cho các hộ dân trong các cụm, tuyến dân cư vùng ngập lũ. Đối với phần diện tích đất được giao vượt hạn mức (nếu có) phải nộp tiền sử dụng đất và lệ phí trước bạ theo quy định của pháp luật; các hộ dân có quyền sở hữu về cơ sở hạ tầng và tài sản trên đất theo quy định của pháp luật.

Các hộ dân chỉ được thực hiện các giao dịch mua, bán, tặng, cho, đổi, thế chấp, góp vốn, cho mượn, cho ở nhờ, ủy quyền quản lý nhà ở với người khác sau 10 năm kể từ ngày bàn giao đất ở và trả hết nợ vay mua nền nhà và làm nhà; khi chuyển nhượng phải nộp 50% tiền sử dụng đất, lệ phí trước bạ theo quy định tại thời điểm chuyển nhượng.

Trình tự, thủ tục và thẩm quyền quyết định miễn tiền sử dụng đất và lệ phí trước bạ quy định tại Khoản này thực hiện theo quy định của pháp luật về đất đai và pháp luật về phí, lệ phí.
	Ý kiến thứ nhất

Đối với các dự án được triển khai thực hiện trong giai đoạn 2021-2025, trình tự, thủ tục đầu tư, thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư, quyết định đầu tư đối với các dự án thuộc Chương trình có sử dụng vốn đầu tư công phải thực hiện theo quy định của Luật Đầu tư công, Luật Xây dựng và các văn bản hướng dẫn thi hành.

(Ý kiến của Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Tp. Cần Thơ, tỉnh Tiền Giang)

Ý kiến thứ 2
Tại Khoản 2 Điều 4, đề nghị sửa lại như sau: “Việc lựa chọn nhà thầu thi công được thực hiện theo các hình thức đấu thầu, chỉ định thầu, chào hàng cạnh tranh theo quy định của pháp luật về đấu thầu”.

(Ý kiến của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính)
Ý kiến thứ 3
Đối với các địa phương không có nguồn vốn Nhà nước tham gia đầu tư Chương trình giai đoạn 2018-2025: Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định tỷ lệ số lô nền bán sinh lợi không vượt quá 50% số lô nền trên từng cụm, tuyến dân cư

(Ý kiến của tỉnh Vĩnh Long)
Ý kiến thứ tư
Tại điểm a khoản 3 Điều 4, đề nghị bỏ quy định “đồng thời cho phép các tỉnh được áp dụng hình thức nhà thầu ứng trước vốn để thi công” do vi phạm khoản 6 Điều 16 Luật Đầu tư công.

(Ý kiến của Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư)

Ý kiến thứ 5
Tại các điểm a, b, c khoản 3 Điều 4, đề nghị thống nhất hình thức “bán đấu giá” các lô nền sinh lợi 

(Ý kiến của Tp. Cần Thơ)

Ý kiến thứ 6
Đề nghị bỏ quy định miễn thuế tài nguyên đối với các dự án cụm, tuyến dân cư thuộc Chương trình, do Điều 9 Luật Thuế tài nguyên 2009, quy định rõ trường hợp và thẩm quyền miễn thuế tài nguyê; không quy định thẩm quyền của Thủ tướng Chính phủ tại khoản 4 Điều 4 dự thảo và khoản 2 Điều 6 dự thảo Quyết định.

(Ý kiến của Bộ Tài chính)

Ý kiến thứ 7
Tại khoản 5 Điều 4, đề nghị bổ sung "trường hợp đặc biệt như di chuyển nơi sinh sống, bị chết ...) giao UBND các cấp xem xét được bán"

(Ý kiến tỉnh Kiên Giang)

Ý kiến thứ 8
Tại khoản 4 Điều 4 dự thảo, đề nghị Bộ Xây dựng sửa, bổ sung lại nội dung này theo đúng quy định tại Khoản 3 Điều 10 Luật phí và lệ phí và Nghị định số 140/2016/NĐ-CP ngày 10/10/2016 của Chính phủ về lệ phí trước bạ.
(Ý kiến của Bộ Tài chính)

	Về ý kiến thứ nhất, Bộ Xây dựng tiếp thu và chỉnh lý dự thảo 

Sau khi nghiên cứu quy định tại các Điều 20, 21, 24 và 27 của Luật Đầu tư công số 39/2019/QH14 và khoản 10 Điều 1 của Luật Xây dựng số 62/2020/QH13, Bộ Xây dựng tiếp thu và chỉnh lý dự thảo như sau:

"1. Trình tự, thủ tục đầu tư, thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư, quyết định đầu tư đối với các dự án thuộc Chương trình được được triển khai theo Quyết định này phải thực hiện theo quy định của Luật Đầu tư công, Luật Xây dựng". 

Về ý kiến thứ 2, Bộ Xây dựng tiếp thu và chỉnh lý dự thảo 

Sau khi nghiên cứu quy định tại các Điều 20, 21, 22, 23 của Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13, Bộ Xây dựng tiếp thu và chỉnh lý dự thảo
Về ý kiến thứ 3, Bộ Xây dựng giải trình và giữ nguyên dự thảo

       Nội dung này đã được lấy ý kiến các Bộ, ngành và địa phương có liên quan trước khi trình Thủ tướng Chính phủ ký ban hành Quyết định số 714/QĐ-TTg; trong đó, Bộ Tài chính còn đề xuất tỷ lệ thấp hơn vì cho rằng những vị trí thuận lợi sẽ bị bán đấu giá, các vị trí còn lại không thu hút được người dân vào ở. Vì vậy, Bộ Xây dựng đề nghị giữ nguyên dự thảo.

Về ý kiến thứ tư, Bộ Xây dựng tiếp thu và chỉnh lý dự thảo
Khoản 6 Điều 16 Luật Đầu tư công đã nghiêm cấm việc nhà thầu ứng trước vốn để thi công, Bộ Xây dựng thống nhất bỏ quy định “đồng thời cho phép các tỉnh được áp dụng hình thức nhà thầu ứng trước vốn để thi công” tại điểm a khoản 3 Điều 4

Về ý kiến thứ 5, Bộ Xây dựng tiếp thu và chỉnh lý dự thảo
Bộ Xây dựng chỉnh lý khoản 3 Điều này như sau:

"3. Về lô nền sinh lợi

a) Đối với các dự án đầu tư thuộc giai đoạn 1: Cho phép các địa phương được chủ động điều tiết bán đấu giá mức 30% nền trên các cụm, tuyến để đầu tư hạ tầng thiết yếu; 

b) Đối với các dự án đầu tư thuộc giai đoạn 2: Cho phép các địa phương được chủ động điều tiết bán đấu giá mức 30% nền trên các cụm, tuyến để đầu tư hạ tầng thiết yếu. Việc đầu tư xây dựng phần diện tích sinh lợi để tạo vốn xây dựng các công trình hạ tầng kỹ thuật thiết yếu trong cum, tuyến dân cư (nếu có) do địa phương tự huy động các nguồn vốn hợp pháp khác để thực hiện.

c) Đối với giai đoạn 2018-2025, cho phép các địa phương bán đấu giá phần diện tích nền sinh lợi để có kinh phí phục vụ việc đầu tư xây dựng các công trình hạ tầng kỹ thuật thiết yếu trong các cụm, tuyến dân cư. Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định tỷ lệ số lô nền bán sinh lợi trên từng cụm, tuyến trên nguyên tắc không vượt quá 50% số lô nền của từng cụm, tuyến và không vượt quá 30% tổng số lô nền trên địa bàn toàn tỉnh".
Về ý kiến thứ 6, Bộ Xây dựng tiếp thu và chỉnh lý dự thảo
Điều 9 của Luật thuế tài nguyên quy định rõ trường hợp và thẩm quyền miễn thuế tài nguyên, tuy nhiên không quy định thẩm quyền của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Xây dựng bỏ 02 nội dung này tại khoản 4 Điều 4 và khoản 2 Điều 6 của dự thảo.

Về ý kiến thứ 7, Bộ Xây dựng giải trình và giữ nguyên dự thảo 

       Theo quy định của Bộ Luật dân sự thì tài sản của công dân được nhà nước bảo hộ, đối với người chết thì tài sản được chia theo quy định của pháp luật về thừa kế. Việc thu hồi các lô nền sử dụng sai mục đích đã được quy đinh tại khoản 2 và 3 Điều 5 của dự thảo xin ý kiến các Bộ, ngành (trong đó có các đối tượng này).

       Mặt khác, khoản 5 Điều 4 quy định về miễn tiền sử dụng đất, giao dịch chuyển nhượng lô nền. 
       Vì vậy, Bộ Xây dựng đề nghị giữ nguyên dự thảo.

Về ý kiến thứ 8, Bộ Xây dựng tiếp thu và chỉnh lý dự thảo
Sau khi nghiên cứu Khoản 3 Điều 10 Luật phí và lệ phí và Nghị định số 140/2016/NĐ-CP ngày 10/10/2016 của Chính phủ về lệ phí trước bạ, các đối tượng thuộc Chương trình này không phải là đối tượng được miễn lệ phí trước bạ, Bộ Xây dựng chỉnh lý dự thảo khoản 4 Điều 5 như sau:

"4. Về tiền sử dụng đất, giao dịch và thủ tục thực hiện

a) Miễn tiền sử dụng đất phải nộp ngân sách nhà nước đối với phần diện tích đất được giao trong hạn mức giao đất ở để bố trí tái định cư hoặc giao cho các hộ dân trong các cụm, tuyến dân cư vùng ngập lũ. Đối với phần diện tích đất được giao vượt hạn mức (nếu có) phải nộp tiền sử dụng đất theo quy định của pháp luật; các hộ dân có quyền sở hữu về cơ sở hạ tầng và tài sản trên đất theo quy định của pháp luật.

b) Các hộ dân chỉ được thực hiện các giao dịch mua, bán, tặng, cho, đổi, thế chấp, góp vốn, cho mượn, cho ở nhờ, ủy quyền quản lý nhà ở với người khác sau 10 năm kể từ ngày bàn giao đất ở và trả hết nợ vay mua nền nhà và làm nhà; khi chuyển nhượng phải nộp 50% tiền sử dụng đất theo quy định tại thời điểm chuyển nhượng.

c) Trình tự, thủ tục và thẩm quyền quyết định miễn tiền sử dụng đất quy định tại Khoản này thực hiện theo quy định của pháp luật về đất đai và pháp luật liên quan"

	7. 
	Điều 5. Một số cơ chế chính sách xử lý những tồn tại của các giai đoạn trước

1. Đối với các cụm tuyến dân cư đã xây dựng tại các giai đoạn trước mà còn lô nền trống thì Ủy ban nhân dân cấp tỉnh xem xét, điều chỉnh quy hoạch để bố trí các điểm hoạt động sản xuất kinh doanh phù hợp, tạo việc làm cho người dân sinh sống trong cụm, tuyến.
2. Cho phép các hộ gia đình đã được nhận lô nền trong cụm, tuyến dân cư trước ngày Quyết định này có hiệu lực thi hành khi chưa đủ thời gian 10 năm theo quy định tại khoản 5 Điều 4 của Quyết định này, nhưng do điều kiện kinh tế khó khăn, không thể xây dựng nhà ở được để lại thừa kế cho cha, mẹ, vợ (chồng), con hoặc được chuyển nhượng cho các hộ gia đình nghèo, cận nghèo trên địa bàn khu vực có cụm, tuyến dân cư để xây dựng nhà ở.

3. Trường hợp hộ gia đình đã nhận chuyển nhượng lô nền, nhà ở trong các cụm, tuyến dân cư trước ngày Quyết định này có hiệu lực thi hành, nhưng việc nhận chuyển nhượng này chưa đủ thời gian 10 năm theo quy định tại khoản 5 Điều 4 thì hộ gia đình này phải tiếp tục thanh toán các khoản nợ mua nền nhà, vay làm nhà ở mà người chuyển nhượng chưa hoàn thành nghĩa vụ trả nợ (nếu có). 

a) Trường hợp hộ gia đình đã nhận chuyển nhượng lô nền theo quy định tại khoản 3 Điều này mà không xây dựng nhà ở trong thời hạn 24 tháng, kể từ ngày 14/6/2018 hoặc không thanh toán các khoản nợ mua nền nhà, vay làm nhà ở trong thời hạn quy định thì Ủy ban nhân dân cấp tỉnh thực hiện thu hồi các lô nền, nhà ở này để bố trí cho hộ gia đình khác thuộc đối tượng áp dụng của Chương trình này hoặc thực hiện bán đấu giá theo quy định tại khoản 4 Điều này. 

Hộ gia đình có lô nền, nhà ở bị thu hồi theo quy định tại khoản này không phải nộp các nghĩa vụ tài chính phát sinh sau thời điểm có quyết định thu hồi của cơ quan có thẩm quyền (nếu có).

b) Đối với trường hợp thu hồi các lô nền, nhà ở theo quy định tại điểm a Điều này thì Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với Ủy ban nhân dân cấp huyện nơi có lô nền, nhà ở thuộc diện bị thu hồi, Ngân hàng Chính sách xã hội của địa phương và cơ quan tài nguyên môi trường của tỉnh thực hiện rà soát, thống kê để trình Ủy ban nhân dân cấp tỉnh ra quyết định thu hồi; Ủy ban nhân dân cấp tỉnh trực tiếp thực hiện thu hồi hoặc giao cho Ủy ban nhân dân cấp huyện nơi có lô nền, nhà ở thuộc diện bị thu hồi thực hiện thu hồi.

4. Trường hợp còn lô nền trống trong cụm, tuyến nhưng không còn hộ gia đình thuộc diện được áp dụng Chương trình giai đoạn 2 kéo dài để bố trí ở và không sử dụng vào địa điểm hoạt động sản xuất kinh doanh theo quy định tại khoản 1 Điều này hoặc có các lô nền, nhà ở thuộc diện bị thu hồi theo quy định tại điểm a khoản 3 Điều này thì Ủy ban nhân dân cấp tỉnh được tổ chức bán đấu giá các lô nền, nhà ở này theo quy định của pháp luật về bán đấu giá tài sản. 

Số tiền thu được từ việc bán đấu giá các lô nền, nhà ở quy định tại khoản này được thanh toán cho các chi phí bán đấu giá theo quy định, thanh toán các khoản nợ còn thiếu theo quy định và hoàn trả lại cho các hộ gia đình phần kinh phí đã đầu tư thêm khi mua nền hoặc xây dựng nhà ở (nếu có); số tiền còn lại được sử dụng để duy tu, bảo trì các công trình hạ tầng kỹ thuật đã hư hỏng, xuống cấp hoặc đầu tư xây dựng mới các công trình hạ tầng kỹ thuật của cụm, tuyến dân cư.

5. Bố trí ngân sách địa phương, kinh phí thu được từ việc bán lô nền sinh lợi quy định tại khoản 3 Điều 4 Quyết định này và huy động từ các nguồn khác để duy tu, bảo trì các công trình hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội của cụm, tuyến đã xuống cấp, hư hỏng hoặc đầu tư xây dựng bổ sung các công trình còn thiếu theo quy hoạch.

6. Các hộ gia đình có đối tượng bảo trợ xã hội; hộ nghèo chỉ có 2 vợ chồng từ 60 tuổi trở lên, không có nơi nương tựa đã vay vốn từ Ngân hàng Chính sách xã hội để xây dựng nhà ở trong cụm, tuyến thì được xóa nợ vốn vay này.

7. Các địa phương đã vay vốn từ Ngân hàng Phát triển Việt Nam để tôn nền có trách nhiệm cân đối nguồn vốn từ ngân sách địa phương để thanh toán cho Ngân hàng Phát triển Việt Nam; trường hợp gặp khó khăn không thể cân đối được nguồn ngân sách để trả khoản nợ này thì địa phương phải báo cáo Thủ tướng Chính phủ để xem xét quyết định từng trường hợp cụ thể.
	Ý kiến thứ nhất

Điểm a, b khoản 3 Điều 5 đề nghị bổ sung, việc thu hồi đất thực hiện theo Luật đất đai 
(Ý kiến của tỉnh Kiên Giang)

Ý kiến thứ 2
Tại khoản 4, 5 Điều 5 dự thảo, đề nghị rà soát để dự thảo phù hợp với quy định của Luật Ngân sách nhà nước. Bởi theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước, các khoản thu của ngân sách nhà nước phải nộp vào ngân sách nhà nước, việc bố trí dự toán ngân sách nhà nước cho công tác duy tu, bảo trì công trình hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội của cụm, tuyến dân cư thực hiện theo quy định.
(Ý kiến của Bộ Tài chính)

Ý kiến thứ 3
Tại khoản 6 Điều 5, đề nghị sửa thành: “Việc xử lý nợ bị rủi ro đối với các khoản nợ của hộ gia đình vay vốn tại NHCSXH được thực hiện theo Quy chế xử lý nợ bị rủi ro của NHCSXH do Thủ tướng Chính phủ ban hành”. 

(Ý kiến của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam)

Ý kiến thứ tư
       Đề nghị bổ sung các đối tượng:

- Hộ gia đình người có công với cách mạng, hộ gia đình có đối tượng bảo trợ xã hội, hộ nghèo, "hộ nghèo có 1 vợ hoặc 1 chồng từ 60 tuổi trở lên" được xóa nợ vốn vay làm nhà ở vào khoản 6 Điều 5 

(Ý kiến của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, tỉnh An Giang, tỉnh Kiên Giang)
	Về ý kiến thứ nhất, Bộ Xây dựng tiếp thu và chỉnh lý dự thảo

Việc thu hồi đất đai tại các địa phương theo điểm a, b khoản 3 Điều 6 của Dự thảo đã được Bộ Tài nguyên và môi trường hướng dẫn theo Luật Đất đai kể từ khi Quyết định 714/QĐ-TTg có hiệu lực thi hành. Tuy vậy, để thuận lợi hơn cho các địa phương triển khai thực hiện, Bộ Xây dựng tiếp thu và bổ sung điểm c khoản 3 Điều 6 vào dự thảo:
"c) Việc thu hồi lô nền theo điểm a và điểm b của Khoản này được thực hiện theo quy định của pháp luật về đất đai".

Về ý kiến thứ 2, Bộ Xây dựng tiếp thu và chỉnh lý dự thảo

Sau khi nghiên cứu Luật Ngân sách nhà nước, Bộ Xây dưng chỉnh lý dự thảo khoản 4 và khoản 5 Điều này như sau:

"4. Về giải quyết lô nền trống

a) Trường hợp còn lô nền trống trong cụm, tuyến nhưng không còn hộ gia đình thuộc diện được áp dụng Chương trình giai đoạn 2 kéo dài để bố trí ở và không sử dụng vào địa điểm hoạt động sản xuất kinh doanh theo quy định tại khoản 1 Điều này hoặc có các lô nền, nhà ở thuộc diện bị thu hồi theo quy định tại điểm a khoản 3 Điều này thì Ủy ban nhân dân cấp tỉnh được tổ chức bán đấu giá các lô nền, nhà ở này theo quy định của pháp luật về bán đấu giá tài sản. 

b) Số tiền thu được từ việc bán đấu giá các lô nền, nhà ở quy định tại điểm a Khoản này được thanh toán cho các chi phí bán đấu giá theo quy định, thanh toán các khoản nợ còn thiếu theo quy định và hoàn trả lại cho các hộ gia đình phần kinh phí đã đầu tư thêm khi mua nền hoặc xây dựng nhà ở (nếu có); số tiền còn lại được nộp vào ngân sách nhà nước để bố trí cho công tác duy tu, bảo trì công trình hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội của cụm, tuyến dân cư theo quy định
5. Bố trí ngân sách địa phương và huy động từ các nguồn khác để duy tu, bảo trì các công trình hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội của cụm, tuyến đã xuống cấp, hư hỏng hoặc đầu tư xây dựng bổ sung các công trình còn thiếu theo quy hoạch"

Về ý kiến thứ 3, Bộ Xây dựng giải trình và giữ nguyên dự thảo

Nội dung này đã được Bộ Xây dựng xin ý kiến góp ý các Bộ, ngành và địa phương có liên quan trước khi Thủ tướng Chính phủ chấp thuận tại Quyết định số 714/QĐ-TTg và Quyết định số 319/QĐ-TTg.

Mặt khác, "hộ nghèo chỉ có 2 vợ chồng từ 60 tuổi trở lên, không có nơi nương tựa" không thuộc đối tượng được xóa nợ theo Quyết định số 50/2010/QĐ-TTg và Quyết định 08/2021/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

Vì vậy, Bộ Xây dựng giữ nguyên dự thảo.
Về ý kiến thứ 4, Bộ Xây dưng đã giải trình và giữ nguyên dự thảo
Việc xóa nợ tại Quyết định này được hướng đến đối tượng đặc biệt khó khăn như hộ có đối tượng bảo trợ xã hội và hộ chỉ có 2 vợ chồng từ 60 tuổi trở lên (họ đã hết tuổi lao động không có nơi nương tựa, không có nguồn thu nhập) thì được xóa nợ trực tiếp.

Các hộ có công với cách mạng, hộ nghèo và hộ cận nghèo nếu có khó khăn thì được Ngân hàng Chính sách xã hội xử lý xóa nợ theo Quyết định số 08/2021/QĐ-TTg ngày 11/3/2021 của Thủ tướng Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế xử lý nợ bị rủi ro tại Ngân hàng Chính sách xã hội ban hành kèm theo Quyết định số 50/2010/QĐ-TTg ngày 28 tháng 7 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ.

Vì vậy, Bộ Xây dựng đề nghị giữ nguyên dự thảo.

	8. 
	Điều 6. Tổ chức thực hiện

1. Bộ Xây dựng 

a) Chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành liên quan chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc các địa phương thực hiện các dự án đầu tư theo đúng mục tiêu và nguyên tắc thực hiện Chương trình; tổng hợp kết quả thực hiện, định kỳ báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

b) Hướng dẫn các địa phương việc thiết kế kỹ thuật và dự toán các dự án đầu tư theo Quyết định này.

2. Bộ Tài chính 

Chỉ đạo, hướng dẫn việc bù lãi suất cho phần vốn huy động và phí quy định cho Ngân hàng Phát triển Việt Nam và Ngân hàng Chính sách xã hội; bố trí kinh phí hoạt động cho Ban điều phối Chương trình xây dựng cụm, tuyến dân cư và nhà ở vùng ngập lũ đồng bằng sông Cửu Long theo dự toán kinh phí hàng năm; chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra việc lập dự toán, quản lý, cấp phát, thanh toán, quyết toán các nguồn vốn đầu tư theo quy định.

Hướng dẫn việc miễn thuế tài nguyên đất do tổ chức, cá nhân khai thác để san lấp, tôn nền dự án của Chương trình.

3. Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính, Bộ Xây dựng cân đối và xử lý nguồn vốn hỗ trợ cho các địa phương thực hiện.

4. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Xem xét, thống nhất với Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh đảm bảo các dự án đầu tư của Chương trình phải phù hợp với quy hoạch thuỷ lợi và quy hoạch kiểm soát lũ chung của toàn vùng.

5. Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chỉ đạo Ngân hàng Chính sách Xã hội thực hiện việc cho vay, thu hồi, xóa nợ vốn vay làm nhà ở, xử lý nợ rủi ro theo quy định; đồng thời có biện pháp đơn giản hoá thủ tục để đẩy nhanh tiến độ giải ngân việc cho vay đối với các hộ dân thuộc diện được vào ở trong các cụm, tuyến dân cư vùng ngập lũ.

6. Ngân hàng Chính sách xã hội 

a) Hướng dẫn người dân và thực hiện việc cho vay và thu hồi vốn vay làm nhà ở theo quy định tại Quyết định này.

b) Thực hiện xóa nợ cho các đối tượng quy định tại khoản 6 Điều 5 của Quyết định này.

7. Ngân hàng Phát triển Việt Nam

Quản lý nguồn vốn đầu tư tôn nền nhà, thực hiện cho tỉnh vay và thu hồi vốn theo hướng dẫn của Bộ Tài chính.

8. Các bộ, ngành: Xây dựng, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tài nguyên và Môi trường, Lao động - Thương binh và Xã hội, Giáo dục và Đào tạo, Y tế, Ngân hàng Nhà Nước Việt Nam, Ngân hàng Phát triển Việt Nam, Ngân hàng Chính sách xã hội và các bộ, ngành liên quan, căn cứ nội dung Quyết định này và chức năng, nhiệm vụ được giao, phối hợp chặt chẽ với Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh xem xét, ưu tiên giải quyết vốn thuộc Chương trình nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn; Chương trình xây dựng, nâng cấp trường học và Chương trình y tế và các chương trình khác để  các địa phương hoàn thiện cơ sở hạ tầng trong cụm, tuyến dân cư; đồng thời, có trách nhiệm tổ chức, chỉ đạo và hướng dẫn, đôn đốc kiểm tra các địa phương thực hiện theo đúng quy định hiện hành; xử lý kịp thời các khó khăn vướng mắc trong quá trình thực hiện theo thẩm quyền, trường hợp vượt thẩm quyền báo cáo, đề xuất Thủ tướng Chính phủ xem xét quyết định.

9. Ủy ban nhân dân cấp tỉnh
a) Chỉ đạo rà soát các hộ dân thuộc đối tượng quy định, chỉ đạo lập và phê duyệt các dự án đầu tư của Chương trình xây dựng bổ sung các dự án cụm, tuyến dân cư và bờ bao khu dân cư có sẵn trên địa bàn, thực hiện việc sắp xếp thứ tự ưu tiên, các dự án quan trọng, cấp bách làm trước. Thỏa thuận, thống nhất với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đảm bảo các dự án đầu tư của Chương trình phải phù hợp với quy hoạch thủy lợi và quy hoạch kiểm soát lũ chung của toàn vùng.

b) Chủ động, cân đối bố trí nguồn vốn từ ngân sách địa phương và các nguồn vốn hợp pháp khác; đồng thời thực hiện việc lồng ghép, ưu tiên bố trí vốn từ các chương trình mục tiêu, nhất là chương trình mục tiêu nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn, giao thông nông thôn để xây dựng đồng bộ các dự án thuộc Chương trình. Cấp bù chênh lệch lãi suất nguồn vốn cho vay làm nhà ở do Ngân hàng Chính sách xã hội tự huy động theo quy định.
c) Chịu trách nhiệm trực tiếp và toàn diện trong việc chỉ đạo tổ chức thực hiện các dự án đầu tư thuộc Chương trình xây dựng cụm, tuyến dân cư vùng ngập lũ đồng bằng sông Cửu Long.

d) Tổ chức kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện, đảm bảo chất lượng các công trình, không để xảy ra tiêu cực, thất thoát; chỉ đạo thực hiện việc thanh, quyết toán các nguồn vốn đầu tư theo quy định.

e) Có biện pháp phòng chống xói lở các cụm, tuyến; đồng thời thực hiện tốt việc quản lý các cụm, tuyến dân cư, bảo đảm cảnh quan, vệ sinh môi trường, từng bước phát triển bền vững các cụm dân cư nông thôn vùng đồng bằng sông Cửu Long.

g) Định kỳ gửi báo cáo kết quả thực hiện về Bộ Xây dựng để tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

h) Quy định cụ thể và công bố công khai các tiêu chuẩn, đối tượng được mua trả chậm nền nhà và vay vốn làm nhà ở đối với từng khu vực cho phù hợp, đảm bảo công bằng hợp lý. Chỉ đạo việc lập, xét duyệt danh sách các đối tượng được mua trả chậm nền nhà, vay vốn làm nhà ở và thông báo cho Ngân hàng Chính sách xã hội biết để thực hiện.

i) Quy định cụ thể về quy mô, tiêu chuẩn và chất lượng nhà ở do các hộ dân tự xây dựng để làm cơ sở xét duyệt cho vay.

k) Chỉ đạo quản lý và hướng dẫn các hộ dân tự xây dựng nhà ở trong các cụm, tuyến dân cư và khu vực bờ bao, bảo đảm đúng quy hoạch, chỉ giới xây dựng.

m) Chỉ đạo việc xác nhận nhà ở sau khi các hộ dân đã xây dựng xong theo đúng quy định để làm cơ sở cho vay; chỉ đạo việc bình xét và phê duyệt danh sách các hộ nghèo, quá khó khăn được nâng mức vay để mua nhà ở trả chậm hoặc để tự xây dựng nhà ở theo quy định.

n) Chỉ đạo xây dựng quy chế quản lý cụm, tuyến dân cư sau khi hoàn thành, bảo đảm trật tự, vệ sinh môi trường; có biện pháp phòng, chống sạt lở cụm, tuyến dân cư khi lũ về.
	Ý kiến thứ nhất

Đề nghị Bộ Xây dựng bỏ nội dung giao trách nhiệm Bộ Tài chính quy định tại Khoản 2, Điều 6 dự thảo Quyết định về “hướng dẫn việc miễn thuế Tài nguyên đất do tổ chức, cá nhân khai thác để san lấp, tôn nền dự án của Chương trình”, vì: Pháp luật về Thuế Tài nguyên và pháp luật về quản lý thuế hiện hành đã có các qui định hướng dẫn cụ thể về miễn thuế Tài nguyên đối với đất khai thác và sử dụng tại chỗ để san lấp

(Ý kiến của Bộ Tài chính) 
Ý kiến thứ 2

Đề nghị bỏ trách nhiệm của Bộ Kế hoạch và Đầu tư được quy định tại khoản 3 Điều 6 trong dự thảo Quyết định. 
Đề nghị bổ sung quy định trách nhiệm của Bộ Kế hoạch và Đầu tư trong việc tổng hợp, trình cấp có thẩm quyền giao kế hoạch cấp bù lãi suất trong kế hoạch đầu tư công trung hạn và hằng năm của các ngân hàng. 

(Ý kiến của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính)

Ý kiến thứ 3

Tại khoản 4 Điều 6, đề nghị bổ sung thêm nhiệm vụ của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trong việc quy định nội dung, thành phần hồ sơ, thời gian thỏa thuận các dự án đầu tư của Chương trình với UBND cấp tỉnh, tạo điều kiện thuận lợi để địa phương triển khai nhanh việc xây dựng các cụm, tuyến dân cư

(Ý kiến tỉnh Đồng Tháp)
Ý kiến thứ tư

Tại khoản 5 Điều 6 của dự thảo, đề nghị bỏ trách nhiệm của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam. Vì: giao NHNN chỉ đạo NHCSXH thực hiện việc cho vay, thu hồi nợ, có biện pháp đơn giản hóa thủ tục là không cần thiết, phát sinh thêm thủ tục hành chính. Việc giao NHNN chỉ đạo NHCSXH xóa nợ vốn vay làm nhà ở, xử lý nợ bị rủi ro là không phù hợp với quy định tại Quy chế xử lý nợ bị rủi ro theo Quyết định số 50/2010/QĐ-TTg và Quyết định 08/2021/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ. 

(Ý kiến của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Ngân hàng Chính sách xã hội)
Ý kiến thứ 5

Tại điểm a, b khoản 6 Điều 6, đề nghị sửa đổi thẩm quyền quyết định xóa nợ và nguồn vốn xóa nợ khi Ngân hàng Chính sách xã hội thực hiện xóa nợ cho các đối tượng này.
Đề nghị sửa điểm b, khoản 6 Điều 6 thành “Thực hiện xử lý nợ bị rủi ro theo quy định tại Quy chế xử lý nợ bị rủi ro do Thủ tướng Chính phủ ban hành”.

Bổ sung vào khoản 6 Điều 6 nội dung: “c) Thực hiện xử lý nợ bị rủi ro do nguyên nhân khách quan đối với các trường hợp không thuộc quy định tại Điểm b khoản này theo quy định của Thủ tướng Chính phủ về Quy chế xử lý nợ bị rủi ro tại Ngân hàng Chính sách xã hội” để đảm bảo tính thống nhất đối với các trường hợp khách hàng được xử lý nợ bị rủi ro do các nguyên nhân khách quan khác theo quy định tại Quyết định số 50/2010/QĐ-TTg ngày 28/7/2010, Quyết định số 08/2021/QĐ-TTg ngày 11/3/2021 của Thủ tướng Chính phủ trong việc xử lý nợ rủi ro tại Ngân hàng Chính sách xã hội.
(Ý kiến của Ngân hàng Chính sách xã hội, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Tp. Cần Thơ)
Ý kiến thứ 6
Về trách nhiệm của Ngân hàng Phát triển Việt Nam tại khoản 7 Điều 6, đề nghị rà soát, quy định trách nhiệm, của Ngân hàng Phát triển, đảm bảo phù hợp với các quy định hiện hành và các quy định tại dự thảo Quyết đình. Vì từ giai đoạn 2018 đến nay, Ngân hàng Phát triển đã dừng triển khai cho vay theo quy định tại Quyết định số 714/QĐ-TTg và Quyết định số 319/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

(Ý kiến của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam)

Ý kiến thứ 7

Tại điểm a khoản 9 Điều 6 về trách nhiệm của UBND cấp tỉnh đề nghị sửa thành "Chỉ đạo rà soát các hộ dân thuộc đối tượng quy định, chỉ đạo lập và phê duyệt các dự án đầu tư của Chương trình xây dựng bổ sung các dự án cụm, tuyến dân cư và bờ bao khu dân cư có sẵn trên địa bàn, thực hiện việc sắp xếp thứ tự ưu tiên, các dự án quan trọng, cấp bách làm trước. Thỏa thuận, thống nhất với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về giải pháp kỹ thuật đối với hạng mục đê bao, bờ bao, đối với các hạng mục khác đảm bảo phù hợp với quy hoạch phòng chống thiên tai và thủy lợi”
(Ý kiến của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn)
Ý kiến thứ 8

Đề nghị quy định rõ chế độ báo cáo định kỳ được thực hiện theo quý hay 06 tháng hay hàng năm 

(Ý kiến của Bộ Tư pháp)

	Về ý kiến thứ nhất, Bộ Xây dựng tiếp thu và chỉnh lý dự thảo

Bộ Xây dựng bỏ nội dung “hướng dẫn việc miễn thuế Tài nguyên đất do tổ chức, cá nhân khai thác để san lấp, tôn nền dự án của Chương trình” tại khoản 2 Điều này
Về ý kiến thứ 2, Bộ Xây dựng tiếp thu và chỉnh lý dự thảo

Tiếp thu ý kiến của Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư Bộ Xây dựng đã chỉnh lý khoản 3 Điều này như sau: 

“Chủ trì tổng hợp, trình cấp có thẩm quyền giao kế hoạch cấp bù lãi suất trong kế hoạch đầu tư công trung hạn và hằng năm của các ngân hàng".

Về ý kiến thứ 3, Bộ Xây dựng giải trình và giữ nguyên dự thảo

Việc Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh thống nhất với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn để đảm bảo các dự án đầu tư của Chương trình phải phù hợp với quy hoạch thuỷ lợi và quy hoạch kiểm soát lũ chung của toàn vùng đã được thực hiện từ năm 2001 đến nay với 976 dự án cụm, tuyến dân cư và bờ bao.
Để tránh phát sinh thêm các thủ tục hành chính, Bộ Xây dựng giữ nguyên dự thảo.

Về ý kiến thứ tư, Bộ Xây dựng tiếp thu và chỉnh lý dự thảo
Bộ Xây dựng bỏ nội dung quy định trách nhiệm của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam trong bản dự thảo như ý kiến của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và Ngân hàng Chính sách xã hội.
Về ý kiến thứ 5, Bộ Xây dựng tiếp thu và chỉnh lý dự thảo
Bộ Xây dựng đã bổ sung thẩm quyền xóa nợ cho Ngân hàng Chính sách cho phù hợp với Quyết định số 50/2010/QĐ-TTg và Quyết định số 08/2021/QĐ-TTg tại khoản 5 Điều 6 như sau:
“a) Thực hiện cho vay, thu hồi vốn đối với đối tượng làm nhà ở theo quyết định này, hưởng dẫn quy trình, thủ tục cho vay đảm bảo đơn giản, rõ ràng, dễ thực hiện.  
b) Hướng dẫn quy trình xóa nợ cho các đối tượng quy định tại khoản 6 Điều 5 của Quyết định này. Chủ tịch Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội quyết định xóa nợ cho các đối tượng quy định tại khoản 6 Điều 5 Quyết định này. Nguồn vốn xóa nợ được lấy từ quỹ dự phòng rủi ro của Ngân hàng Chính sách Xã hội. Trường hợp quỹ dự phòng rủi ro không đủ bù đắp, Chủ tịch Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội báo cáo Bộ Tài chính để trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.
c) Thực hiện xử lý nợ bị rủi ro do nguyên nhân khách quan đối với các trường hợp không thuộc quy định tại Điểm b khoản này theo quy định của Thủ tướng Chính phủ về Quy chế xử lý nợ bị rủi ro tại Ngân hàng Chính sách xã hội”.

       Về ý kiến thứ 6, Bộ Xây dựng giải trình và giữ nguyên dự thảo

       Các Quyết định số 714/QĐ-TTg và Quyết định số 319/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ không có điều khoản này quy định dừng triển khai vay từ Ngân hàng Phát triển Việt Nam. 

       Hiện nay, Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ về việc dừng triển khai thực hiện các chương trình cho vay với lãi suất 0% kể từ năm 2020, trong đó có nguồn vốn để tôn nền cụm tuyến dân cư (văn bản số 14/VPCP-KTTH ngày 02/01/2018 của Văn phòng Chính phủ). Do đó, nguồn vốn để xây dựng các điểm thu gom rác thải và công trình kè chống sạt lở với lãi suất hiện hành vẫn tiếp tục được thực hiện. 

       Ngoài ra, Ngân hàng Phát triển Việt Nam vẫn tiếp tục thu hồi vốn đã giải ngân cho các địa phương xây dựng cụm, tuyến dân cư tại các giai đoạn trước.

      Vì vậy, Bộ Xây dựng đề nghị giữ nguyên dự thảo
Về ý kiến thứ 7, Bộ Xây dựng tiếp thu và chỉnh lý dự thảo

Bộ Xây dựng chỉnh lý thành điểm a và điểm b khoản 7 Điều 7 về trách nhiệm của UBND cấp tỉnh như sau:

“a) Chỉ đạo rà soát các hộ dân thuộc đối tượng quy định, chỉ đạo lập và phê duyệt các dự án đầu tư của Chương trình xây dựng cụm, tuyến dân cư và bờ bao khu dân cư có sẵn trên địa bàn, thực hiện việc sắp xếp thứ tự ưu tiên, các dự án quan trọng, cấp bách làm trước.

b) Thỏa thuận, thống nhất với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về giải pháp kỹ thuật đối với hạng mục đê bao, bờ bao, đối với các hạng mục khác đảm bảo phù hợp với quy hoạch phòng chống thiên tai và thủy lợi”.

Về ý kiến thứ 8, Bộ Xây dựng tiếp thu và chỉnh lý dự thảo 

“m) Định kỳ hàng năm gửi báo cáo kết quả thực hiện về Bộ Xây dựng để tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ”

	9. 
	              
	Đề nghị bổ sung nhiệm vụ nghiên cứu lập quy hoạch, các vấn đề sinh kế trong việc bố trí sắp xếp dân cư

(Ý kiến của tỉnh Cà Mau)
	       Giải trình và giữ nguyên dự thảo

       Nội dung này đã được quy định tại điểm b khoản 3 Điều 1 của dự thảo.

	10. 
	
	Đề nghị bổ sung cơ chế về hình thức đầu tư theo PPP vào dự thảo Quyết định và cho phép địa phương được chỉ định doanh nghiệp trong việc xây dựng cụm, tuyến dân cư

(Ý kiến của tỉnh Cà Mau)
	       Giải trình và giữ nguyên dự thảo

       1. Về bổ sung cơ chế về hình thức đầu tư PPP

       Việc tạo nguồn vốn cho các địa phương để thực hiện Chương trình thông qua hình thức PPP (xã hội hóa) đã được quy định tại điểm a, khoản 1, Điều 1 của Quyết định số 319/QĐ-TTg. Tuy nhiên, Luật đầu tư theo phương thức đối tác công tư số 64/2020/QH14 quy định dừng triển khai dự án mới áp dụng loại hợp đồng xây dựng - chuyển giao (BT).

       Mặt khác, theo khoản 1 Điều 1 của Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư (PPP) số 64/2020/QH14 thì lĩnh vực nhà ở không thuộc lĩnh vực đầu tư theo phương thức PPP.
       Vì vậy, Bộ Xây dựng không tích hợp cơ chế này vào dự thảo.

        2. Về hình thức chỉ định doanh nghiệp trong việc xây dưng cụm, tuyến dân cư đã được quy định tại khoản 2 Điều 5 của dự thảo Quyết định này đã được giải trình tại Ý kiến thứ 2 của Mục 6

	11. 
	
	Đề nghị tích hợp các chính sách hỗ trợ nhà ở theo các Quyết định số 48/2014/QĐ-TTg, số 33/2015/QĐ-TTg để tránh chồng chéo, trùng lặp chính sách, đồng thời tập trung nguồn lực thực hiện có hiệu quả

(Ý kiến của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam)
	       Giải trình và giữ nguyên dự thảo

       Về đối tượng: Chương trình hỗ trợ nhà ở theo Quyết định số 48/2021/QĐ-TTg, Quyết định số 33/2015/QĐ-TTg có đối tượng thuộc diện hỗ trợ là hộ nghèo. Chương trình xây dựng cụm, tuyến dân cư và nhà ở vùng ngập lũ đồng bằng sông Cửu Long có đối tượng là các hộ dân trong vùng ngập lũ, khu vực ven sông, ven biển bị sạt lở hoặc có nguy cơ bị sạt lở; trong đó có đối tượng thuộc hộ nghèo chiếm khoảng 10%, còn lại không phải là hộ nghèo. 

      Về phạm vi thực hiện: Chương trình này có phạm vi thực hiện là 9 tỉnh đồng bằng sông Cửu Long khác với Quyết định số 48/2021/QĐ-TTg là 14 tỉnh ven biển miền Trung (Thanh Hóa đến Bình Thuận). 

       Vì vậy, Bộ Xây dựng đề nghị giữ nguyên dự thảo, không tích hợp các chính sách như kiến nghị của Ngân hàng Nhà nước.

	12. 
	
	Ủy ban nhân dân tỉnh được phép huy động 100% vốn đầu tư thực hiện theo cơ chế phát triển nhà ở xã hội quy định tại Nghị định số 100/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015 của Chính phủ về phát triển và quản lý nhà ở xã hội; Nghị định số 49/2021/NĐ-CP ngày 01/4/2021 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 100/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015 của Chính phủ về phát triển và quản lý nhà ở xã hội. Hình thức lựa chọn nhà đầu tư như quy định của 02 Nghị định nêu trên. Nguồn vốn thanh toán cho Nhà đầu tư: từ nguồn bán các lô nền sinh lợi; từ nguồn tiền thu bán nền nhà của các hộ dân thuộc đối tượng Chương trình; nguồn vốn Nhà nước.
Nguyên tắc thanh toán bằng quỹ đất sinh lời của cụm, tuyến dân cư vùng ngập lũ cho Nhà đầu tư.
(Ý kiến của tỉnh Vĩnh Long)
	Giải trình và giữ nguyên dự thảo

       Hình thức huy động vốn mà tỉnh Vĩnh Long đề xuất tương tự với hình thức BT đã bị bãi bỏ theo Luật đầu tư theo phương thức đối tác công tư số 64/2020/QH14. 
Mặt khác, theo khoản 1 Điều 1 của Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư (PPP) số 64/2020/QH14 thì lĩnh vực nhà ở không thuộc lĩnh vực đầu tư theo phương thức PPP.

Vì vậy, Bộ Xây dựng đề nghị giữ nguyên dự thảo.

	13. 
	
	Đề nghị rà soát, chỉnh lý ngôn ngữ, thể thức, kỹ thuật trình bày văn bản theo Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật

(Ý kiến của Bộ Tư pháp)
	Tiếp thu và chỉnh lý dự thảo       

Bộ Xây dựng đã rà soát và chỉnh sửa dự thảo Quyết định theo mẫu số 04 Quyết định của Thủ tướng Chính phủ (quy định trực tiếp) theo Nghị định số 154/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật

	14. 
	
	Đề nghị Bộ Xây dựng làm việc với các địa phương về các nguyên tắc, tiêu chí bố trí vốn ngân sách địa phương và khả năng đáp ứng, bố trí vốn ngân sách địa phương trong kế hoạch trung hạn để thực hiện Chương trình. 

(Ý kiến của Bộ Kế hoạch và Đầu tư)
	Giải trình và giữ nguyên dự thảo

(1) Về các nguyên tắc, tiêu chí bố trí vốn ngân sách địa phương 
Theo khoản 2 Điều 10 của Quyết định số 26/2020/QĐ-TTg ngày 14/9/2020 của Thủ tướng Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị quyết số 973/2020/UBTVQH14 ngày 08/7/2020 của UBTV Quốc hội quy định về các nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư công nguồn ngân sách nhà nước giai đoạn 2021-2025, các địa phương căn cứ các nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn đầu tư công nguồn ngân sách nhà nước giai đoạn 2021-2025, khả năng tài chính và đặc điểm tình hình của địa phương, UBND cấp tỉnh trình Hội đồng nhân dân cấp tỉnh ban hành nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư công nguồn ngân sách địa phương giai đoạn 2021-2025.

(2) Về khả năng đáp ứng, bố trí vốn ngân sách địa phương trong kế hoạch trung hạn để thực hiện Chương trình
Do các địa phương thuộc phạm vi thực hiện Chương trình này có điều kiện kinh tế khó khăn nên không có khả năng bố trí nguồn vốn trong kế hoạch trung hạn để thực hiện Chương trình. Đã hơn 3 năm kể từ ngày Quyết định 714/QĐ-TTg có hiệu lực, đến nay chưa có dự án nào được triển khai.

Tuy nhiên, các giai đoạn trước còn nhiều tồn tại, Quyết định số 714/QĐ-TTg là cơ sở để xử lý những tồn tại tại các giai đoạn trước đê tăng hiệu quả của Chương trình, xử lý những bất cập trong quản lý xã hội tại cụm tuyến sau đầu tư và tránh lãng phí.

	15. 
	
	Đề nghị cơ quan chủ trì soạn thảo tổ chức lấy ý kiến của đối tượng chịu sự tác động của văn bản theo quy định của khoản 2 Điều 6 Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật

(Ý kiến của Bộ Tư pháp, tỉnh Cà Mau)
	 Giải trình về lấy ý kiến các đối tượng liên quan

Thực hiện quy định tại điểm d khoản 2 Điều 97 của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật, Bộ Xây dựng đã có các văn bản số 1624/BXD-QLN và 1625/BXD-QLN ngày 12/5/2020; văn bản số 2149/BXD-QLN và 2150/BXD-QLN ngày 11/6/2020 để lấy ý kiến của Bộ Tư pháp; Bộ Tài chính; Bộ Kế hoạch và Đầu tư; Bộ Tài nguyên và Môi trường; Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội; Ngân hàng Nhà nước Việt Nam; Ngân hàng Phát triển Việt Nam; Ngân hàng Chính sách xã hội; Mặt Trận Tổ quốc Việt Nam; Phòng Thương mại và công nghiệp Việt Nam; UBND các tỉnh An Giang, Cà Mau, Đồng Tháp, Hậu Giang, Kiên Giang, Long An, Tiền Giang, Vĩnh Long và thành phố Cần Thơ.
Ngoài ra, Bộ Xây dựng đăng tải lên cổng thông tin điện tử của đơn vị (http://moc.gov.vn) và đề nghị Cổng thông tin điện tử Chính phủ đăng tải các dự thảo để xin ý kiến góp ý của các tổ chức, cá nhân liên quan đến chương trình (văn bản số 2136/BXD-QLN ngày 09/6/2021).

	16. 
	
	Rà soát các nội dung dự thảo Quyết định với các quy định pháp luật liên quan để đảm bảo tính hợp pháp, tính thống nhất, tính đồng bộ và khả thi của Quyết định, cần rà soát với các chính sách tổng thể của lĩnh vực nhà ở nói chung để tránh chồng chéo, mâu thuẫn hoặc trùng lặp giữa chính sách (một số vấn đề cần lưu ý: Làm rõ phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng của Quyết định; Làm rõ cơ sở pháp lý và cơ sở thực tiễn của quy định "(đối với dự án đầu tư giai đoạn 1 là 10 triệu đồng/lô nền; giai đoạn 2 là 28 triệu đồng/lô nền tại các khu vực ngập sâu (>3m) hoặc 26 triệu đồng/lô nền đối với khu vực khác"; Rà soát đối chiếu với các quy định của pháp luật về đấu thầu, đầu tư và pháp luật khác có liên quan để đảm bảo sự phù hợp tính thống nhất, đồng bộ trong hệ thống pháp luật; Về cơ chế chính sách xử lý những tồn tại của các giai đoạn trước đề nghị rà soát cụ thể để có giải pháp phù hợp với các quy định của pháp luật có liên quan). 

Đề nghị nghiên cứu bổ sung 01 Điều quy định về Giải thích từ ngữ, để làm rõ một số khái niệm mang tính chất chuyên ngành, kỹ thuật như: Vùng ngập lũ thường xuyên; Sạt lở nguy hiểm; Cụm, tuyến dân cư; Hạ tầng kỹ thuật thiết yếu.

(Ý kiến của Bộ Tư pháp, Bộ Tài chính, tỉnh Long An, tỉnh Vĩnh Long)
	Tiếp thu và chỉnh lý dự thảo

Các nội dung của dự thảo Quyết định là cơ chế chính sách còn hiệu lực của Chương trình xây dựng cụm tuyến dân cư và nhà ở vùng đồng bằng sông Cửu Long trong 16 quyết định của Thủ tướng Chính phủ từ năm 2001 đến nay. Các cơ chế chính sách này đều được lấy ý kiến của các Bộ, ngành liên quan trước khi Thủ tướng Chính phủ ban hành.

Bộ Xây dựng đã rà soát các cơ chế chính sách như phạm vi, đối tượng áp dụng, giá bán lô nền chính sách, mức vay làm nhà ở v.v...; đồng thời đối chiếu so sánh cơ chế chính sách với pháp luật hiện hành nhằm điều chỉnh cho phù hợp và rà soát đối chiếu với chính sách tổng thể của lĩnh vực nhà ở nói chung để tránh chồng chéo, mâu thuẫn hoặc trùng lặp giữa chính sách. Một số cơ chế chính sách của Chương trình đã bị thay đổi bởi các văn bản quy phạm pháp luật có giá trị pháp lý cao hơn (như trình tự, thủ tục đầu tư, thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư, quyết định đầu tư đối với các dự án thuộc Chương trình; miễn lệ phí trước bạ cho các hộ dân thuộc đối tượng Chương trình), một số cơ chế bị pháp luật bãi bỏ (như miễn tiền thuế tài nguyên, lệ phí trước bạ, việc huy động nguồn vốn theo phương thức BT), một số chính sách không còn phù hợp với thực trạng đời sống xã hội (như giá bán lô nền còn dôi dư từ các giai đoạn trước cho các đối tượng chính sách giai đoạn này) v.v... 
Bộ Xây dựng đã nghiên cứu, chỉnh lý dự thảo Quyết định mới nhằm hợp nhất, điều chỉnh các cơ chế chính sách còn hiệu lực, phù hợp với pháp luật hiện hành về 01 văn bản để thuận lợi cho việc triển khai, giám sát thực hiện và nội dung của Chương trình cũng minh bạch hơn. 



	17. 
	
	Dự thảo Quyết định bãi bỏ nhiều Quyết định trước đây, đề nghị rà soát tổng thể các văn bản và tổng kết tình hình triển khai thực hiện các dự án trên thực tiễn để nghiên cứu hướng dẫn các quy định chuyển tiếp (nếu có)

(Ý kiến của Bộ Tư pháp)
	Tiếp thu và chỉnh lý dự thảo
Giai đoạn 1 của Chương trình này đã được tổng kết tại Đồng Tháp ngày 18/9/2008. Giai đoạn 2 được tổng kết tại Hậu Giang ngày 10/4/2015. Giai đoạn 2018-2025, Bộ Xây dựng đã có văn bản số 267/BC-BXD ngày 26/01/2021 báo cáo Thủ tướng Chính phủ về tình hình thực hiện Chương trình đến hết năm 2020. Bộ Xây dựng sẽ bổ sung các báo cáo này kèm theo hồ sơ trình ban hành Quyết định.
Dự thảo Quyết định về cơ bản là văn bản hợp nhất các cơ chế chính sách còn hiệu lực của Chương trình từ năm 2001 đến nay. Các dự án đầu tư giai đoạn trước (2001-2015) đã hoàn thành. Từ năm 2015, việc đầu tư dự án mới trình tự, thủ tục phải thực hiện theo quy định tại Luật Xây dựng và Luật đầu tư công. Tuy nhiên, giai đoạn hiện nay (từ 2018-2025) chưa có dự án mới được đầu tư do không có nguồn vốn. Còn một số nội dung như việc bán đấu giá lô nền sinh lợi và lô nền dôi dư của các giai đoạn trước, thu hồi lô nền vi phạm chính sách, thu hồi vốn vay làm nhà ở, vốn trả chậm mua lô nền không bị ảnh hưởng khi bãi bỏ các Quyết định của Chương trình theo Phụ lục số 01.
Tuy nhiên, mức giá bán lô nền được đầu tư xây dựng từ các giai đoạn trước còn trống được điều chỉnh theo bảng giá đất của địa phương được công bố hàng năm. Vì vậy, Bộ Xây dựng đã tiếp thu bổ sung điều khoản chuyển tiếp về nội dung này như sau:

“Điều 8. Quy định chuyển tiếp
Đối với lô nền được đầu tư theo các giai đoạn trước (2001-2015) đang làm thủ tục giao cho đối tượng Quyết định này mà ủy ban nhân dân cấp tỉnh chưa có quyết định giao thì việc giao lô nền phải thực hiện theo mức giá quy định tại Quyết định này”

	18. 
	
	Ngoài ra, đối với dự thảo Tờ trình:

(1) Đề nghị bổ sung cơ sở pháp lý của việc ban hành Quyết định và nêu rõ Quyết định này về cơ bản là thay thế toàn bộ các Quyết định trước; 

(2) Cập nhật một số nội dung cho phù hợp pháp luật hiện hành (như giai đoạn trước không cần lập dự án đầu tư nhưng hiện nay Luật Xây dựng quy định phải lập dự án, hoặc bỏ phần miễn lệ phí trước bạ cho các đối tượng chương trình, bỏ hình thức đầu tư theo đối tác công tư (PPP), thẩm quyền xóa nợ vay vốn làm nhà ở....). 

(3) Bổ sung nội dung đánh giá kết quả thực hiện các giai đoạn trước, giai đoạn này, làm rõ các kết quả đạt được; các tồn tại hạn chế của Chương trình; nguyên nhân các tồn tại hạn chế. Đánh giá các cơ chế, chính sách đang áp dụng để thực hiện Chương trình và tính toán nguồn nhân lực tài chính để đảm bảo thi hành 

(Ý kiến của của Bộ Tư pháp, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính, Bộ Tài nguyên và Môi trường, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam)
	Bộ Xây dựng đã tiếp thu, chỉnh lý mục I về sự cần thiết phải ban hành văn bản, bổ sung Phụ lục số 04 về đánh giá tình hình thực hiện Chương trình theo 03 giai đoạn từ năm 2001 đến nay và bổ sung mục VI về đánh giá tác động của chương trình
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